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NGƯỜI CỦA MÙA XUÂN 

Gọi người ấy là ‹ Người của mùa Xuân ›, tưởng 
không có gì là quá đáng, Hễ mỗi lần «nàng Xuân tung 
cánh trên hoa », hể mỗi độ năm tàn tháng lụn, là y như 
lòng người Việt xôn xao lên, vì một ngày, một ngày 
g!lỗ, một ngày giỗ chung, một ngày giỗ T:ận, 

TRẬN ĐỐNG ĐA 

Từ ngày con sông Bến Hải đóng lại vai trò chua 
xót của con sông Linh Giang, hai tiếng Đống Đa— đứng 
về địa lý mà nói — như cử xa dần trong không gian. 
Song hai tiếng ấy, về mặt sử kỹ, lại càng gần ta bơn 
bao giờ hết, 

Có những đồng bào vừa lìa đất Bắc đã hô hào trên 
giấy trắng mực đcn : + Tết sang năm chúng ta trở về 
Thăng Long ăn Tết › ! 

Có những nghệ sĩ (mặc dầu đã có một thời bước 
vào đời mà nửa tỉnh nửa say, hay lắm lúc cùng mây vợ 
vần) hùng dũng đồi : 

‹ Đùi trẻ ly Röàng eho cố đổa, ` ` `” 
_Lại có một nhà báo la ó ý chí của mình bằng bi 
hiệu sắc như gươm : Bắc Tiến, mà chẳng phải tiến ra 
Bắc — nghĩa là thống nhất giang sơn — bằng một biện 
pháp hòa bình như một số ngưới nào đó đã chủ trương 
mà tiến nhanh, tiến dữ, tiến như vũ bão, uến bằng vũ 
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lực— Vũ Bắc Tiền — như hoàng để Quang Trung gần 
trăm bảy mươi năm về trước. 

Một trăm bảy mươi bảy năm qua, mà nhớ đến cái 
gò lịch sử ở gần Hà Nội ấy, thì người Việt rộn lên theo 
điệu « Thăng Long hành khúc »: 

«1ñ quân chàng Tôn sập cầu trôi đầy sông.. “) 

Và đó, đây, lòng người có tuôi cũng hăng lên khi 
ngắm lớp đầu xanh vừa ra điệu bộ vừa hất rập ràng: 

« Lầng lặng mà nghe 

‹Quang Trung dàn bình bố trận 

s Tại trận Đống 9a, 

«Phả tan quân Thanh mươi uạn f» (T) 

Tết năm nào quân đội cộng hòa Việt Nam tặng 
đồng-bào những tấm hình « Xuân chiến thắng » với hai 
cầu lục bát: 

wuXuân xưa uang tiếng Hà Hồi, 
Oai danh Nguyễn Huệ muôn đời còn ghủ» 

Và từ ấy, có hơn một tờ báo hàng ngày đã tặng 
quà Tết cho bạn đọc bức tranh lịch sử : Quang Trung 
đại phá quân Thanh › và hiến cho bạn đọc một cuộc 
giải trí... lành mạnh : tìm coi Tôn Sĩ Nghị trốn nơi mô ? 

Ấy mới biết cuộc tiển ra đất Bắc đề giải phóng 
miền nầy cùng trận chiển thắng quân thù phương Bắc 
nó chói ngời như một thái dương. 


NGƯỜI CỦA CHIẾN THẮNG _ ~ 


Phải có bốn mươi lăm năm đăng đẳng Nam, Bắc 
bai nhà thù với nghịch mà đến bảy lần đánh nhau dữ 
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nguyễn huệ " 7 


đội vô cùng, phải có an ninh chẳng cỏ, đói lạnh liên miên, 
mạng người rẻ như rơm rác, phải có tang tóc, 'chía ha, 
nhớ nhùng mong mỏi, tức tưởi, cuồng điên, phải có sự 
thúti nất của nơi nầy, phải có sự kẽm kẹp của nơi kia, 
phải có sự bất bình, uất hận đó đây, mới có lớp Binh 
dũng mãnh ấy, mới có đấm tưởng tài ba ấy, fnới có 
nhóm mưu sĩ lỗi lạc kia, mới có ngườianh hùn# áo vải 
cờ đào nọ, 

Đề mà thực hiện hy vọng thiết tha ngấm ngầm của 
toàn đân: giang san gom về một mối; đề mà nói lêú chí 
bất khuất lưu truyền của giống nỏi: đết nước Việt là của 
đân tậc Việt, 

l6 VÌ. thế mà Hồ Thơm (2), Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Quang Bỉnh, kết tỉnh của bao đau xót, ighẹn ngào, mong 
“ước, “nắf lnh, vì thể mà k¿ một dòng. máu với Hồ' Qui 
Ly ấy, mang áo vải mà phất cờ đào, thì Đồng Đa phải 
ngởi hào quang Người của Chiến Thẳng, hình ảnh ( của 
dân tộc, trong một thời nào. 
Nguyễn Huệ học trong sách vở vừa tạm đủ, học ở 
thời tế khá nhiều, học ở mắt fhấy tai nghe, trí nghĩ, ở 
hành ình động không phải ít. Từ lúc theo hai anh mưư đồ 
việc lớn, cướp phá thôn nầy, đánh úp đồn kia, Hiíệ gặp 
bao dịp đề học, đề hành, đề quyền, đề biển,. Cảng, BẠN 


(2 Trần Trọng Kím, trong «Việt Nam sử lưgcs viết; Nguyên !à bốa 
đời co Ngưuÿễn Nhạc lồ họ Hề, cúng với tŠ của Hồ Qui LÍ ngày trước, 
ngưi ở huyện Hưng Nguyên đái Mghệ An, gặp lúc Chúa Trịnh: Chúa 
'Nguyän'đánh nhau, bị bát đem vào ớ ấp Tôy Šơn, thuộc đát Qui. Nhan, 
Đán đới ống thỏn siah là Hồ Phí Phúc dới nhà sang ở ập Kiên Thành, nay 
đồng Phú Lạc;‹huyện Tuy Viễn {..4 Anh7em ông Nhạc muấn +$h6@tlbbA, mới 
lày họ mẹ là Nguyễn đà khởi ;ÿ cho dễ thu phục nhón tốm, vì ràng đềt 
trong Nam vỏn lò đái của chúc Nguyên, 
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nghe nhiều, càng va chạm lắm, nỗi bất bình đo hai triều 
mục nát do ông thầy học— nạn nhân của kẻ gian thần 
lộng quyền — hun đúc lại càng cuồn cuộn. Nuôi chí có 
ngày làm một cái gì sáng ấm cho dân, rỡ ràng cho nước, 
một đoạn thư sau nãy (1787) gởi cho La Sơn Phu Tử/ 
đủ cho ta thấy rõ : 

« Thiên hạ loạn thế nầy ! Nhân dân lầm than thế 
nầy ! Vậy mà nhà Thầy cứ nàm cao không dậy, thì đồi với 
thiên hạ, nhân dân ra sao ? ». 

Ấp Tây Sơn, rồi đất Qut Nhơn, rồi từ đèo Hải 
Vân đến Thạch Bi Sơn, tài cảm quân của người anh 
hùng áo vải cảng tỏ rạng như vầng thái dương buồi 
sáng. Đất dụng võ ngày càng mở rộng: từ bờ Hương 
giang đến mũi Cà Mau; chiến lược, chiến thuật trên 
đất liền cũng như trên sông biền, ngày càng bến nhọn, 
đồi thay : mấy lần thành Gia Định biến tan cờ chúa 
Nguyễn, cửa Cần Giờ, sông Cửu Long, vịnh Tiêm La, 
chiến thuyền của kẻ thù trong nước, của quân địch 
ngoại bang tơi bời như buồm con trong cơn tông tố 
hãi hùng. 

Hai vạn binh Xiêm trên ba trắm chiến thuyền 
với hai tưởng Chiêu Tăng, Chiêu Sương khắc cốt 
trận Rạch Gầm và những ai may sống sót sợ ai như 
cọp (1784) 

Được Nguyễn Hữu Chỉnh ngược đường Nam tiến. 
Thể chẻ tre chém chuối nối nhau. 

Thành Thuận Hóa rời tay chúa Trịnh (786). FPn 
Vị Hoàng thấm dậm vết dầu loang. Sơn Nam. bị hạ. 
Thăng Long rộn rã tiếng + đàn trong », 

Một sự nghiệp chúa đài hai trăm mười năm 'ớp 
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1786) bị đứt tuyệt trong vòng một tháng mấy 
ngày lẻ, 

Lợi dụng thời, thế, cơ, quyết đoán mau lẹ, hình 
quân cấp tốc, khi dùng mưa biết tìm mưu, lúc đùng sức 
biết dùng sức, chẳng vì thành công chớp nhoáng mà mù 
quáng kiêu căng, thiên tài quân sự, trên bộ như dưới 
thủy, sáng suốt ngoại giao, trong trướng như giữa 
triểu đình, đã đi gần đến đỉnh. 

Biết người biết ta, muốn xa muốn đẹp, đám nói 
đám làm, im lặng đợi chờ, con người áo vải ấy, Nam 
phạt chúa Nguyễn như chiếc bách giữa dòng, Bắc tiến, 
chúa Trịnh như cây khô bật gốc, con người cờ đào*ấy 
chưahš nếm mùi thất bại ở chốn sa trường, đáng được 
gọi như Định Tiên Hoàng, là: người Vạn Thắng. _- 

Và người Vạn Thảng, ba năm -sau (178g) đề chân 
lên đất Thăng Long tại gò Đống Đa, khi nêu chưa 
hạ, thành người Toàn Thắng. 

.. lữ quên chàng Tôn sập cầu trôi đầy sông... 


NAPOLÉON VÀ NGUYỄN HUỆ. 


Nhắc đến Nguyễn Huệ, chúng ta nhớ đến Ñapoléon, 
cả hai vốn người đồng thời, tuy kể Âu người Á, nhưng 
có lắm điềm giống nhau. 

Cả hai cừng xuất thân trong dân chúng, sống trong 
thời rỗi, nát : nước tơi bời, dân đói lạnh, nạn ngoại 
xâm đc dọa, vụng về, thúi nát, bó buộc... dẫy đầy ; vận 
nước sắp vô cùng đen thảm. 

Cả hai đều đem lại niềm tin cho dân tộc và đem lại 
vinh vang cho giống nỏi, nhờ ở sức thông minh lỗi lạc, 
nhờ ở tài quân sự phi thường. ' ị 
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Nhưng sau, NÑapoléon đã phụ lòng dân Pháp, đoàn 
quản chiến thẳng dạo gần khắp kính thành Âu Châu, 
không phải đề gieo rắc những « Tự Do, Bình Đằng, Bác 
Ái v của cuộc cách mạng Pháp, mà đề thỏa lòng kiêu 
căng, Ích kỷ, tham lam của một người, cần những chiến 
thẳng ở nước ngưởi đề giữ vững địa vị ở nước mình.. 
đề vì quê hương vì mình mà điêu linh, tuồi nhục và 
thân mình tàn tạ trong kiếp tù binh đầy nơi hoang đảo. 

Còn Nguyễn Huệ thì dùng tài võ bị của mình đề 
đảnh tan một nồi bất bình, đề thống nhất nước non 
nuà, đề quét sạch quân cướp nước ào ào từ miễn Bắc 
(3) và khi tắt thở, sự nghiệp vẫn vững bền, và đề lại 
— từ ấy đến nay — rất nhiều kính phục cũng như 
lắm nỗi tiếc thương (4). | 

Ngoài ra, Napoléon chỉ giỏi dùng bình trên bộ; và 
hơn một lần, nếm mùi thất trận Xót Xa ; Nguyễn Huệ 
giỏi cả bộ lần thủy, và đi từ chiến thắng nầy đến chiến 
thẳng khác, chết mà chưa biết thua ai một trận nào, 

Nhưng nhớ đến Nguyễn Huệ, nhớ đến Napoléon, 
chúng ta khống thề bỏ qua hai trận thắng mau lẹ, vẻ 
vang và ghi hai điềm son ngời trong lịch sử chiến tranh 
của người Pháp, của người Việt, _ 


AUSTERLITZ VÀ ĐỐNG ĐA 
Chiến lược, chiến thuật của hai thiên tài quân sự 


(3) Càn cẩải dự định đánh Trung Hoa đà lấy lại phần đát Việt bị chớ 
lắng giồng không là thôn tính tử ngàn xưa : Quảng Đông, Quảng Têy, 
chúng tôi sẽ xÌn nói đán và tìm hiẳu š30, 

(4) Cũng có vài lởi chá trách=—củo ngưởi ngòy ».sơ chúng !ôi He 
dịp nói rõ và góp ÿ kiến tiâng. 
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này trong hai trận nói trên giống nhau như chị cùng 
em. Sự gặp gỡ khá lạ lùng nầy tưởng cũng đáng nỏi 
đến. Nên trước khi nói kỹ đến trận Đống Đa, chúng 
tôi xin nhắc sơ qua trận Âusterlitz (a-XII-r8o$). 

Cũng như Nguyễn Huệ 16 năm trước, Napléon 
đã hành quân cấp tốc, đã dùng chiến thuật đại bao vậy 
và đã áp dụng chiến thuật trung ương đột phá. 1“ 

Liên quân Áo — Nga cùng nhị vị hoàng để của họ 
đóng ở trên đồi Pratzen (vùng Moravie, thuộc nước 
Tiệp Khắc bây giờ). Napoléon dàn quân dài ở dưới. 
Chờ trung quân và tả quân Áo — Nga xuống đồi đánh 
mạnh vào cánh mặt do tướng Davout chỉ huy với sử 
mạng đánh trả kịch liệt đề cảm quân họ, Ñapoléon ra 
lịnh cho tướng Soult liên đó tướng Bernadotte, rồi 
chính NÑapolẻon với đoàn ngự lâm quân nồng cốt rầm 
tộ tràn lên đồi do mặt giữa, do bên hông và làm chủ 
ngọn đồi. Ky binh Nga liều chết giành lại đồi, nhưng vô 
hiệu quả. Và sau bốn giờ chiến đấu ác liệt, quân Pháp 
đầy lui hần đoàn ky binh nầy. Trong khi đó tướng 
Lannes và tướng Marat đuôi cánh mặt quân địch chạy 
trối chết. 

Thể là trọng bốn giờ nề súng, mươi vạn quân Áo— 
Ñga đại bại và một số chết đuối dưới hồ, đầm vì tr.ah 
giành nhau chạy. Tất cả mọi việc đều xảy ra như Napo- 
léon tiên liệu. Ẹ 

Trận Âusterlitz rỡ rảng đến đổi vị hoàng đế nước 
Pháp tuyên bố với sĩ tốt: s Và chỉ cần các ngươi nói: 
« Tôi đã dự trận Austerlitz », là đủ cho người ta trả lời: 
« Đó là một người anh dũng », 

Trận Austerlitz hay ho đến đỗi cíác nhà quân sự 
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xưa nay đều cho nó là một tuyệt phầm về chiến thuật, 

Phải chỉ là họ biết trận Đồng Đa thì chẳng biết họ 
dùng tiếng gì đề khen tặng. 

Là vì trước khi súng #ồ, Napoléon đã dư thì giờ 
quan sát trận địa, vị trí đóng quân của địch,õng dòm 
cầm tay, và bổ trí, phân công cho các đạo quân cùng 
khích lệ ba quân trước giờ quyết định chẳng bao lâu. 

Còn Nguyễn Huệ thì đặt kế hoạch tấn công từ 
ngàn đặm, trước cuộc thư hùng hơn tháng. và phải 
giải quyết cùng đối phó với bao việc, bao điều: nào 
tìm cách điều động quân sĩ cho mau mà cho vui, cho 
khỏe, nào tuyền binh mới trên đường đón giặc, nảo 
đắp đàn ở núi Bàn Sơn, làm lễ lên ngôi Hoàng đế (235 I 
tháng 1r năm Mậu Thân 1788) 

Cho nên những lời sau đây của nhà học giả Lê 
Văn Hoè, trong tập nghiên cứu, phê bình sử học: ‹ Tôn 
Sĩ Nghị; Lê Chiêu Thống, Quang Trung › không có chỉ 
là quá đáng : 

w Trong mộttrận ngắn ngủi năm ngày trời mà phú 
tan hai mươi ạn quân giặc. Chiến công chớp nhoáng đó 
chẳng những đáng ghi uào chiến công oanh liệt đệ nhất 
Llịch sử nước nhà, mà còn đáng liệt uào chiến công oanh 
(liệt bậc nhất trong lịch sử quân thế giới. 

“  sChúng ta có quyền tự hào, dân tộc ta có quyền hãnh 
điện w#i hoàn cầu về chiến công của uua Quang.. Trung ›. 

Vậy nhân buồi đầu năm, chúng ta thử làm sống 
lại chiến công hiền hách ấy, mà kết thúc rỡ ràng là 
trận 

ĐỒNG ĐÀ 
Ngày 24 tháng 1i năm Mậu Thân (1788) tướng 
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'Nguyễn Văn Tuyết bay ngựa đem tin chẳng lành đến 
Bắc Bình Vương: quân Thanh mượn tiếng cứu nhà 
Lê đã làm chủ Thăng Long, quân Tây Sơn ở Bắc Hà 
phải lui về đóng giữ ở núi Tam Điệp. 

Người anh hùng áo vải đất Tây Sơn chỉ cười 
trước cái tin nguy cấp đó : 

¿ Chúng nó sang lần nầy chỉ là đề mua lấp cái chết đó, 
thôi », 

Sau lời lịch sử ấy, là làm việc, việc lâm dồn dập 
và quyết định. 

Ngày kế là lễ tế Trời, Đất và Sông, Núi ở' néi Bản 
Sơn. Bắt đầu từ ngày 25 tháng rr năm ấy, niên 
hiệu “Thái Đức thứ XIở Nam không còn, mà niền hiệu 
Chiêu Thống thứ II cũng mất: niên hiệu Quang T:ung 
®guyên niên ghỉ vào thanh sử, Dân tộc Việt Nam có 
vị hoàng để của mình. 

Rồi cả bộ bình, thủy binh rầm rộ kéo cờ ra Bắc, 
sự đắc thắng như cảm chắc trong tay. 

_ Ngày 2q, Nghệ An tiếp người hoàng để kiêu hùng, 
Quân được nghỉ 1o nzày, tướng có bồn phận lựa thêm 
lính, chọn thêm voi. Trong khi đó người lãnh trách 
nhiệm lịch sử trước dân tộc không quên thử lại bài 
toán của mình, Người cho vời nhà ân sĩ La Sơn, hỏi: 

¿ Quân Thanh kéo sang xâm lấn, ta nay làm tướng 
thân chinh, chước đánh, giữ và số được thua ra sao 
nhà Thầy thử nói ta nghe nào ? » 

La Sơn phu tử đáp: 

— «Bây giờ trong nước rỗng không, lỏng ngườitan 
nát. Quân Thanh từ xa kéo đến, không rõ tình Hình: 
khoẻ, yếu và phương thế đánh, giữ gì đâu, Chúa công; 
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ra chuyến nầy, chẳng qua thì mười ngày thì dẹp 
được giặc », 

Được lời như cỡi tấc lòng, nhà vua tươi như mùa 
Xuân mới dậy. Rồi ba quần được cảm kích bằng những 
lời hiều dụ sau đây của vị chỉ huy tối cao có đôi mắt 
áng dhư luồng điện, có giọng nói sang sàng như 
chuông đồng : 

‹.. Quân Thanh kéo sang xâm lấn, hiện đang 
chiếm cứ Thắng Long, các người đã hay tin ấy ? 

« Trong vòng Trời, Đất chia theo phận sao Dực, 
Chần ; Nam, Bắc vẫn riêng một non sông. Người nước 
Bắc không phải nòi giống ta thì tất khác lòng khác đạ. 
Từ nhà Hán về sau, họ cướp đất đai ta : cá thịt nhân 
dân, vờ vét của cải, nông nồi ấy thật khó chịu quá ! 
Ñgười nước ai cũng phải nghĩ đánh đuồi đi, 

« Đời Hán có Trưng Nữ Vương ; đời Tống có Lê 
Đại Hành; đời Nguyên có Trần Hưng Đạo; đời 
Minh có Lê Thái Tồ, Cšt cụ không chịu bó tay 
ngồi nhìn quân ngoài tàn bạo, nên phải thuận lòng 
người, dấy quân nghĩa, đánh thẳng lại đuồi chúng 
về. Trong những khi ấy, Nam, Bắc đâu lại phận đó, 
bờ cỗi yên ồn, vận nước lâu dài. Từ nhà Định tới 
nay, chúng ta không đến nỗi phải cái khồ Bắc thuộc. 
Đó, lợi, hại, được, thua, chuyện cũ rành rành 
là thế. 

« Nay người Thanh không soi gương Tống, Nguyên, 
Minh, lại sang mưu chiếm nước Nam ta, đặt làm quận, 
huyện | Vậy ta phải vùng ra mà khử trừ đi l 

‹ CÁc anh em, hạng người có trÍ thức, có tài năng, 
phải cùng ta đồng lòng gắng sức, khiến cho việc lớn 
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được nên, chở đừng giỏ thói nhị tâm đó ! Hễ việc phản 
trắc lộ ra, thì ta quyết định giết, không tha một ai. Bấy 
giờ đừng trách rằng không báo trước ». 

Thế rồi hôm sau mở màn cuộc hành quân thần tốc. 

Bính sĩ lại có thêm dịp kính phục và mến thương 
vì Chủ soái : đoàn quân Bắc tiền họp từng tốp ba người, 
hai người thay phiên võng một người, điệu hát trống 
quân lại hồi sinh đề người mệt nằm thích thú mơ màng 
và người khiêng hăng vui càng lẹ bước. Lướt bụi bảng 
rừng, ngày đi, đêm chẳng nghỉ, ngày 2o tháng chạp là 
vua Quang Trung và toàn quân tới nơi giáp giới Bắc 
Nam, tới miền núi non Tam Điệp, chỗ Ñgô Văn Sở đã 
theo lời Ngô Thì Nhiệm lui quân về giữ, khi hai chục 
vạn quân Tàu chia lầm bạ đạo : Quảng Đông, Quảng Tây 
và Vân Nam, Quí Châu tiến xuống Thăng Long do ba 
ngã : Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, 

Chưa đánh trận mà đã rút lui, là phạm vào bính 
pháp. Song người cầm đầu sáng suốt ẩy dư hiểu vì sao 
những kẻ thay mặt mình ở Bắc Hà phải hành động thế. 

t... Bắc Hà mới dẹp yên, lòng người chưa thật quy 
phục. Mà thành Thăng Long bốn mặt đều là chiến 
trường, không có chỗ nào hiềm trở có thể giữ vững được, 
Nghiệm ngay như năm xưa, ta ra lấy Bắc Hà, chúa 
Trịnh quả không chống nồi thi đủ biết, Các khanh đồng 
quân ở đẩy, ngoài thì giặc Thanh đến lấn, trong thì 
người Bắc làm nội công, các khanh còn biết xoay trở 
làm sao được Ì 

+ Các khanh c1ịu nhịn, tạm tránh mỗi gươm đang 
.bền của giặc, rút quân chọn các nơi hiềm yếu đề, mặt 
trong, khêu mối căm tức của quân ta, mặt ngoài, tăng 
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thêm cái khí kiêu căng của quân địch. Chước đó kề cũng 
phải đấy. Mới nghe, ta đã đoán ngay là mưu kế 
của Thì Nhiệm, kịp hỏi Văn Tuyết, quả nhiên 
không - sai. 

tÑay ta tới đây, thân đốc việc bính, chiến thủ ra 
sao đã có phương lược định sẵn. Chỉ nội mười ngày 
nữa, thế nào ta cũng quét sạch giặc Thanh. Song le, ta 
nghĩ: nước Tàu lớn hơn nước ta gấp mười lần, Tàu bị 
thua rồi, tất lấy làm thẹn, chắc phải tìm cách rửa hờn. 
Nếu cứ đề binh lửa kéo đến, mãi không yên ồn, thật 
không phải là phúc nhân dân, lòng ta sao nỡ ? Nên chị, 
sau khi chiến thắng ta nên khéo dùng lời mới đập 
tắt lửa chiến tranh. Việc này, ta sẽ nhờ NÑgô Thì 
NÑhiệm› ! 

Rồi tiệc khao quân được mở linh đình, và lời chứ 
tướng lại nung niềm phấn khởi:t Ngày nay, ta hãy ăn 
Tết Nguyên đán trước. Sang Xuân, ngày mùng bẩy, ta 
sẽ vào thành Thăng Long, mở tiệc ăn Tết khai hạ ». 

Và cuộc hành quân bắt đầu. 

Vua Quang Trung chỉ huy đại quân, đại tư mã Ngô 
Văn Sở và nội hầu Phan Ván Lân đi tiền phong. Hô Hồ 
Hầu ở hậu tập. Đại quân theo đường thiên lý tiến thẳng 
ra Thăng Long. 

Hữu quân do đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết chỉ 
huy, gồm có bộ binh và thủy binh, theo đường biền vào 
sông Bạch Đảng. Đô đốc Tuyết giữ Hải Dương, tiếp 
ứng về phía Đông, đại đô đốc Lộc tiến nhanh lên miền 
Lạng Giang, Phượng Nhỡn, Yên Thế (Bắc Giang) đề 
chận đường quãn Thanh thua chạy về nước. 

Tả quân do đại đô đốc Bảo, đô đốc Mưu cài huy, 
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gồm có bộ binh và binh voi ngựa, bằng rừng xuyên núi: 
đề tấn công về phía Tây. Đô đốc Mưu xuyên huyện 
Chương Đức (tỉnh Hà Đồng) thẳng đến làng Nhân Mục 
(huyện Thanh Tïì, cũng ở tỉnh Hà Đông) đánh quân 
Sầm Nghi Đống đóng tại Đống Đa. Đại đô đốc Bảo 
thống xuất đạo quân voi ngựa đồ ra làng Đại Áng 
(huyện Thanh Trì đề tiếp ứng cho cánh tả của đại 
quân. 

Lịnh xuất quân ra ngày cuối cùng của năm Mậu 
Thân. Trong khi quân Việt hùng hồ tiến ra Bắc theo ba 
ngõ, thì trước giờ thử lửa, người anh hùng áo vải Tây 
Sơn lại chẳng quên dùng mưu. Một phái đoàn đến dâng 
bạ đạo biều văn cho Tôn Sĩ Nghị cầu xin vị tồng đốc 
Lưỡng Quảng này hãy đóng quân ở cửaải đề xét lạt 
xem nhà Lê và Tây Sơn ai phải ải quấy, lại xin trả quân 
do thám Tàu mà Tây Sơn bắt được. Cố: ý là, đề tên 
trồng chỉ huy này khinh miệt mình và kiêu căng chẳng 
phòng bị, Quả Sĩ Nghị mắc kế. Một mật vụ của nhà 
vua nhờ Nguyễn Thiệp tìm cách gởi đến viên đề bính 
họ Đỉnh giữ lương thảo cho quân Thanh hãy làm nội 
ứng bằng cách lén đốt kho chứa khí giới trong đêm 
mùng 4 rạng ngày mùng s Tết đề làm cho địch hốt 
hoảng và thiếu khí giới : họ Định sẽ y theo kể, 

Y Ấv đó, khi bên Việt, mưu kể, người ngựa, thuyền, 
voi tung ra như thể, thì vua tôi nhà Lê lo hầu lo hạ kẻ 
bề tôi của vua Tàu, thì kẻ chỉ huy quân đội xâm lắng và 
hàng tướng tá của y lọ rượu ngon, lo gái ngộ, còn binh 
sĩ Tàu thì cướp, giựt, đốt, hiếp... còn gỉ gì nữa đề 
chứng mình rằng ta đây là lũ con trời đến giải phóng 
nước non này khỏi nanh vuốt phường ‹ phiến loạn›, 
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Đại quân Tây Sơn qua sông Giản Thủy (thuộc tỉnh 
Ninh Bìrh) là đám nghĩa quân vua Lê tan rã. 

Đến Phú Xuyên, tất cả quân do thám bị bắt trọn; 
Các đồn gần đó chẳng được tin gì. 

Đồn Hà Hồi hoảng dậy giữa tối mùng ba: tiếng loa 
“Vs0g, tiếng quân la ó rùm trời, đã khiến quân Thanh 
dâng đön đồi mạng. 

Trận thắng đầu tiên, chẳng tốn một tên quân. 

Mùng năm, sáng mờ mờ, Quang Trung cho tập 
trung lương thực, ra lịnh đốt sạch, khác nào qua sông 
đốt thuyền, lên cao chặt thang, ăn xong lấp giếng đập 
nỏi, đề quân sĩ liều chết với giặc. Cho nên mặc lũy cắm 
chông sắt, mặc súng bản như mưa, quân Việt cử xông 
vào, lấy ván ghép lại phủ rơm tầm nước, đề đỡ đạn: 
(đồn Ñgọc Hồi tan vỡ, tan vỡ luôn các đồn Văn Điền, 
"Yên Quyết. Quân Tàu chết vô số, tướng Tàu đền nợ 
mắu ngay trận tiền, đô đốc Hửa thể Hanh, tiên phong 
Trương Triều Long, tả dực Thương Duy Thằng. 

Đồn do Sầm Nghi Đống giữ bị vây tử phía. và bị 
công hãm khốc liệt. Quân tiếp viện không một tên, 
viên chỉ huy Tàu này đành thắt cồ trên một cây đa 
nào đó của cái gò lịch sử có tên là Đống Đa: đô đốc 
Mưu đã làm xong phận sự. 

Quân Thanh dang hớt hãi tìm đường chạy thì gặp 
một đoàn quân voi của đại đô đốc Bảo từ làng Đại Áng 
đồ ra, chúng chết hàng vạn dưới chân voi. 

Thành Thăng Long như bỏ ngỏ. Vua Quang Trung 
cùng đại quân vào kinh đô nhà Lê mùng năm Tết, vào 
giờ thân (lối 4, 5 giờ chiều) đúng ngày hẹn trước với 
toàn quân : trước ngà, níu hạ, 
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Còn Tôn Sĩ Ñghị thì trước cơn thảm bại đã hoảng 
hốt chẳng kịp mặc áo giáp, chẳng kịp thắng yên ngựa 
vội vượt cầu phao sông Hồng chạy về mạn Bắc. Tướng 
sĩ như rắn không đầu giành nhau qua cầu nồi ấy, đề 
TÔI : 

4... SẬp Cầu, trỗi đầy sông..,» 

Riêng Tôn 5ï Nghị chạy đến Phượng Nhỡn thì 
khiếp đảm, quăng tất cả ấn tín, sắc thư, cờ hiệu... đề 
dễ bề thoát thân vì quân báo đại đô đốc Lộc từ phía 
đông đồ qua đề chận đường. 

Thành ra đạo binh Vân Nam, Quí Châu mởi đển 
Sơn Tây (tức Phú Thọ và Vinh Yên ngày nay) đã vội 
vã rút lui về nơi phát xuất. 

Người Tàu sợ hãi đến nồi dắt díu cõng hồng 
nhau, vượt biên giới, sử chéØ rằng: «từ cửa ải, về mẻ 
bắc nhơn mấy trăm dặm, tịnh không nghe thấy tiếng 
một người nào». Vua tôi nhà Lê củng hốt hoảng chạy 
sang Tàu. 

Dân chúng Thăng Long mừng đón người anh 
hùng dân tộc ở tận miền Nam ra giải phóng miền non 
nước Bắc. Chiếc chiến bào đen cháy vi suốt mấy ngày 
xông pha trong lửa đạn như thêm hào quang cho người 
anh hùng đân tộc cờ đào... 

Và dân chúng vui mừng vì thoát ách quân Tâu 
bao nhiêu thì quân Việt của Quang Trung Nguyễn 
Huệ cùng vui vẻ, ăn Tết khai hạ tại Thăng Long thành 
bảy nh:êu. 

Và đến nay, một trăm sáu mươi chín nằm qua, 
tại thủ đô mới của nước Việt cộng hòa, một nhà thơ 
họ Vũ, say sưa hạ bút gởi cho ai: 
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Người ra Bắc, oai thanh mờ nhật nguyệt, 
Khi thế kia, làm rung động càn khôn. 
Lệnh ban xuấng lời lời tâm huyết, 
Não trường chỉnh ai dám bước chân chần, 

Gươm thiên cựa vũ : 

Giặc không mồ chôn, 

Voi thiêng chuyền vó : 

Nát lũy tan đồn f 
Ôi, một khúc hành ca hề gào mây thét gió Ị 
Mà ý tưởng lòng quan hề bần sắt tươi sốn † 
* * ˆ + * * _ + * - « L5 
Nhớ trận Đống Đa hề thương mùa Xuân tới, 

Sầu xuẩn uời vợi, 

Xuân tứ nao nao... 

Gấm tóc giang san hề còn đầy môt đấy, 

Thì nghiệp lớn u¿ 0ang, 

Thì mộng lớn huy hoàng, 

Vẫn ngàn thu còn mãi. 

Ôi ngàn thư người áo vải đất Qui Nhơn ! 

NHỚ TRẬN ĐỐNG ĐA 
Sức sống của đân tộc Việt thường hiện rõ trên 
những chiến trường quyết định : sông Bạch Đẳng, ải 
Chi Lăng, gò Đống Đa, nhất là gò Đồng Đa. 
Cái đớn hèn của một ông vua liếm gót, người như 


(Ù V2 Hoỏng Chương, nhật bóa « Tự Đo ›, số Tốt niên aam Đính Đậ® 
(t5-3.1?48) 
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Lê Chiêu Thống, cái nhục nhã của đám quan lại chỉ 
có biết mong chờ người cứu trợ, vẽ bày, cái mù quáng 
tai hại của lớp sĩ phu chỉ có biết trung với một triều 
đại, mặc dù triều đại đỏ đã suy đồi trước mất, trunig 
với một vị vua đại điện chẳng đáng khuông phò, bảo 
vệ chút nào, chỉ có biết lạy lục kẻ cường lân đề nhờ 
người ngoài thương hại lấy lại giùm ngai vàng cho 
một ‹ thiên tử ›, dẫu rắng chiếc ngai vàng còn ba chân 
ấy mọt ăn mối phá tự bao giờ và đấng ‹« chí tôn › kia 
đã chứng tỏ rẳng mình bất tài, bất lực. bẩt công, nhìn 
xa khống khỏi hoàng thành, thấy rộng không ngoài 
dòng họ ! Cái đớn hèn của kẻ cầm đầu, cái nhục nhã 
của đám phò tá, cái mù quáng của lớp rường cột 
quốc gia, bao nhiêu rác nhớp phần nhơ ấy phải được 
chôn theo những Hứa Thể Hanh, những Trương Triều 
Long, những Thượng Duy Thăng, những Sầm Nghi 
Đống, phải được chìm theo lũ tàn binh Tàu xác trôi 
đầy sông Nhị, phải được đuỗồi bay ra bên kia ải Nam 
Quan cùng với Tôn Sĩ Nghị, Lê Chiêu Thống và bọn 
vong thần cõng rắn. Vì thế hơn một nhà thơ đã 
nâng bút ; 


- s Nước Việt ngàn năm truyền miệng trẻ ¿ 
_uWOa@i vũ thần binh trận Đồng Đa ! 

“` Nước Việt ngàn năm danh Nguyễn Huệ, 
_w Tru điệt quản Thanh phá Bắc Hà ! (6) 


Và chúng ta lấy những lời sau đây của bài hát 


) Minh-Tuyền, 
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cách mạng ‹ QUỐC DÀN HÀNH KHÚC › (7), đoạn 
Khải hoàn, đặng ca ngợi trận lịch sử Đống Đa, KP XE 
không gì thích hợp cho bằng : 


4 Cừ Nam tung gió mây, lừng bay trên núi sẵng ; 
« Lòng muôn dân đấm say, hà reo trong nắng hồng.. 
`« Đầu nan Vĩnh-queng sương hơi máu, 
_s Luồng gió Đắc thằng rần gươm giáo. 
+ Ñghìn bóng chiến sĩ thác vì núi sông 
- @Truyền ta thiên thu giữ lòng anh đũng...» 


Cho nên mặc dầu đã mười hai năm rồi, gò Đống 
Đa không còn là của chúng ta — chúng ta, người Việt 
quyết đem trường tön cho dân tộc Lạc Hồng, quyết 
tạo vinh quang cho nòi giống Rồng Tiên, chớ chẳng 
phải người Việt cam tâm khồ đề đem trường tồn cho 
một để quốc mênh mông nào, cố sức chết đề tạo vinh 
quang cho một chủ nghĩa ngoại lai nào, trong đó-giá 
trị con ngưởi không hơn giá trị một con số, một cây: 
đính, — chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình càng xôn. 
xao, trí mình càng căng thẳng, mỗi độ bắt gặp ‹ nàng. 
Xuân tung cánh trên hoa, trong ánh nắng mới» hay 
ngắm xác pháo đỏ đầy đường, hoặc + lặng nhìn thiên. 
hạ đón xuân sang ». Phải chăng vì gò Đồng Đa như xa 
chúng ta quá, phải chăng vì gò Đống Đa dường như 
hết còn của chúng ta, bởi lẽ lớp ggười Việt nơi 
mô nhờ ai cố vấn làm như không biết trong lịch 


II Hoàng-Mai-Lưu.— Người ta được biết điệu hót này qua lời co 
t{[ếng. gợi sinh viên» qua lời có đoạn «Ca khúc Tranh đốu» bị sửa í! nhiều, 
hơn lủ bởi chốnh thức nỏi trên; chúng tôi mong sẽ có dịp trẻ lại bời (Quốc. 
cũ » nùy, 
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sử nồi giống mình, có trận Đống Đa: Tồ quốc còn có 
nghĩa lý gì, anh hùng dân tộc là cái gì gì, ai nhắc 
nhở chị một thảm bại lớn. lao đề lòicái dã tâm to 
tác của nước Trung Hoa, Trung Hoa. của hoàng đế 
Càn: Long. nhà Thanh hay Trung Hoa của chủ tịch 
Trạch Đông cộng sản, cũng vẫn là một Trung Hoa 
cvi đại» đó- mà thôi I 


oỞo 


Trận Austerli:z của Napoléon được sử gia Âu— 
Mỹ kRen là tuyệt phầm. Nhưng ‹ mặt trời Austerlitz » 
vẫn gợn ánh thiếu tươi lành: một trận đại thẳng có 
canh liệt đến đâu mà chỉ phụng sự cho một người; 
nào đó, cho một dòng họ nào đây, hay cho một đám 
quí tộc, phú hào kiêu sa, trụy lạc, kí sinh trùng, thì nào 
đáng đề cho kẻ đến sau chiêm ngưỡng. Chiến tranh xâm 
lược có cao, có đẹp, có quí gì đâu. Lời nguyền rủa không 
côn, lã may lắm cho ai gây ra chúng. 

Còn trận Đống Đa của chúng ta tỏa hào quang 
không nhơ bợn. Tồ tiên chúng ta, dưới quyền chỉ huy 
tốt: cao của kẻ vẫn mặc áo vải đề luôn luồn nhớ mình 
là một dân thường, tồ tiên chúng ta đã từ ngàn dặm 
băng-rừng sâu, vượt núi cao, qua bề cả, vất vả bao nhiêu 
nỗi, đặng giải phóng nước nhà,, đặng chấm dứt một 
thời đại loạn, đặng mở màn cho cuộc thống nhất giang 
san. 

Austeriitz (như chúng tôi đã giải qua trong đoạn 
trước) lay chưa bảng ĐỐNG-ĐA. 
| Bonaparte với cải mũ có tiếng, với cái ống dòm có 
.danh; sao đẹp bằng NGUYÊN-HUỆ với đầu voi xông 
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xáo, với chiến bào đỏ cháy đen thuốc súng ròng rã mẩy 
ngày xuân, 

Tướng sĩ Pháp của Napoléon đắc thắng sau bốn giờ 
kịch chiến trong một trận giặc ‹vậy-vậy-thôi thể nào 
dũng bằng, hùng bằng TƯỚNG SĨ VIỆT CỦA QUANG- 
TRŨNG ca khúc khải hoàn oanh liệt sau một cuộc trường 
chính gay go, sau năm đêm năm ngày chiến đấu gớm 
ghê, mà cảm tử, mà bao vây, mà chận đường, mà hò hét, 
mà chớp nhoáng, mà dữ dẫn, có sức binh lính, có sức 
Tgựa voi, có mưu tướng soái, có cả lòng dân căm tức, 
mong chờ, giúp đỡ... đề kết thúc bằng khoan khoái, bằng 
tay lau mồ hôi nhuễ nhại, chân lướt qua thây quân của 
thái thú họ Sầm lủng lẳng dưới một cành đa, bằng tay. 
Mgưng tiếng súng đường tên, mắt nhìn... 

. Lũ quân chàng Tôn sập cầu trôi đầy sông...o 

Mặt trời Austerlitz có chói lọi đến đâu cũng không. 
sao ý nghĩa, huy hoàng, sáng ấm bằng GỒÒ ĐỐNG-ĐA 
VỚI NƯỚC HỒNG-HÀ. 

Cái gì đã nung đúc đoàn quân gân như ô họp ấy 
hùng dũng, say sưa vượt bao gian khö đường trường, 
bộ có, thủy có, rừng có, núi có, liều mình xông pha tén 
đạn đề đem cho đất nước một mùa Xuân chiến thẳng tố 
ràng, một cái Tết huy hoằng muôn thuở ? hư, 

Phải chăng đó là khí thiêng sông núi, là tỉnh thần 
bất khuất, là sức sống phi thường, hiện thân nơi 
người anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn-Huệ, hiện 
thân nơi tướng tá, quân bịnh rầm rộ lên đường ta 
Bắc ? 

Ba nửa thể kỳ với hai mươi bảy mùa xuân qua, có 
ai dùng vần điệu thử làm sống lại giùm cúng ta—người 
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Việt của đất nước Việt—vài hình ảnh của mùa Xuân 
chiến thắng ấy ? 

(Cây cỏ đua nhan giờn nắng hồng 

Dưới làn mưa bụi phủ non sóng. 

Trên cành, đỏ thắm đào muôn cánh 

Lơi là nô đùa với gió đông, 


vCùng uượt lên trên những xóm làng 
Như tranh nhau đón chúa Xuân sang. 
Những cành nêu uốn mình trong gió 
Rộn rã tư bề pháo nỗ tang. 


tTrong lúc người nô nức thưởng xuân 
Trên đường ra Bắc, những dân quân 
Gội sương gió lạnh, đầm mưa bụi, 
Lăn lội đêm ngày chẳng nghỉ chân, 


«Họ đã bằng qua uạn núi rừng, 

Chiếc bao quân dụng trĩu trên lưng. 

Trên vai tê buốt, đôi đòn cáng 

MNghiêng ngà theo chân bước ngập ngừng, 
Họ vẫn luôn luôn nở nụ cười 

Mặc dầu nhung phục đầm mồ hôi. 

Chen ào tiếng trống, lời cđ hát 

Thỉnh thoảng vang lên, dậy núi đồi. 

‹Họ theo tiếng gọi của non sông, 

Theo ngọn cờ linh sắc thẳm hồng, 

Lời dụ uy nghiêm uà mạnh mnễ 

Của Quang-Trung uẳng dội trong lòng». (8) 


lở) Đồng-Phương.—Hồn Việt. 


só 


Chúng ta đã. có hình ảnh của quân, chúng ta $Ẽ 
thấy bóng nghe vang của tướng, của vì chủ tướng, 
đưới ngọn cờ đào... 


{ Mà chí lớn vẻ 0ang, 
Mù nghiệp lửn huy hoàng, 
Vẫn ngàn thu còn mãi... 
Vẫn ngàn thu người áo uải đất Qui Nhơn! 


dMật phút oai thần đậy sấm, 

Tan vía cường bang. 

Cho bóng kẻ ngồi trên lưng bạch trựng 
Cao chót uót năm màu mây chiêm ngưỡng: 
Đài mệnh mông uượt khỏi lãy Nam-Quan, 
Bóng ấy đã ghỉ sâu uào tâm tưởng, 

Khắc sâu 0ào trí nhớ dân gian. 

Một bành voi che lấp mấy ngai uàng:ƒ 


dÔi ! Nguyễn-Huệ ! Người anh hùng áo tải ƒ 
Muôn chiến công một chiến công đồn lại, 

Một tấm lòng muôn vạn tấm lòng mang, 

Ngạn kiếm trỏ, bao cảnh tay hăng hái, 

Ñgọn cờ tung, bao tính mệnh sẵn sàng. 

Người cất bước; cả non sông một dải 

Vươn mình theo... Dãy Hoàna-Sơn (ọ) mê mẻi 


(9 Hoành-sơn lò döy nói chọy ngang, giữo hoi tịnh Hà-T†nh và Quảngg 
Định Cá là Trường-Sơn thì phải hơa vì đổy núi nòy chọy dọc từ ð4 
luống Nam, 
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Chạy đạc lên thông cảm ý ngang tàng, 

Cũng chöm dậy đáp lời hô 0ĩ đạt, 

Chín con rồng bơi ngược Cửu-Long giang.v (to) 
Thì số phận của hai chục vạn quân Tàu trá hình đi 
đô hộ nước người Nam đã được định đoạt từ giờ phút 
ấy, giờ phút mà niên hiệu Quang-Trung xuất hiện, làm 
mè hai niên hiệu đương thời: một Thái-Đức ở Nam, 
một Chiêu-Thống ở Bác, giờ phút lịch sử mả vị Hoàng 
Đệ của dân Việt tự mình đội mũ đế vương, ngày 25 
tháng mười một năm Mậu-Thân (r788), ngày làm lễ tế 
Đẩt) Trời, Sông, Ñúi, ngày ai theo ý muốn của tướng 
sĩ lên ngôi Hoàng Đế, ngày xuống chiếu ân xá cho tội 
nhân trong nước, ngày ban lịnh xuất toàn thủy, lực, sơn 
quân ra Bắc, 

Rồi Tôn-Sĩ-Nghị khinh địch, lo tìm hưởng khoái 
lạc, thêm Lê-Chiêu-Thống u mê, như đứa bé dại khờ 
núp sau áo mẹ, cùng quản thần cạn hẹp lo báo oán rửa 
hờn nho nhỏ, càng giúp cờ đào của người áo vải đất 
Qui-Nhơn sớm phất phơ trên Thăng-Long thành khồ. 

Và khi 

‹... Dưới nẵng hồng, quân sĩ ngất ngây 

Tung hô chủ tướng, tiếng vang đầy...», (8) 
chúng ta không hẹn mà cùng nghĩ như nhau : người chủ 
tướng được toàn quân kính,phục, mến, thương tung hô 
vang đậy như gió rừng sóng biền ấy, chẳng phải là người 
họ Hồ tên Thơm, (rr) họ Nguyễn tên Huệ, quân vưỡng 


l2 


(l0 Vũ-Hoàng-Chương. — Bòi to bình Bắc, nhật bảo cÏự-da»,;§ Tái 
niên, ngày 15-2-|9%, 


(ÍÍ1 Xin xem chú thích (2| trong đoạn trước. 
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Bình Bắc, Hoàng Đế Quang-Trung, áo cầm bào, mũ để 
miện, mà là người áo vải ấp Tây-sơn đã đứng lên vì 
nghĩa cả, đánh tan những bất bình, dẹp tan loạn trong, 
đuôi mạnh giặc ngoài, thống nhất Bác-Nam, hình ảnh 
chói ngời của đân tộc Việt. 
Và lúc 
xQuang- Trưng 0ui Uễ nhìn trong gió 
Cờ Việt huy hoàng phất phới bay...», (8) 

chúng ta sao lại tưởng người của mùa Xuân chiến thắng 
ấy dang vui vẻ với gió reo, với cờ múa, với dân quân 
reo múa, và với người tồ tiên chiến bại họ Hồ, ba trắm 
tắm mươi mốt năm vé trước; Hồ-Thơm—Nguyễn- Huệ 
đang cười với Hồ—Lê-Quí-Ly, (12) người thất bại quá 
đỗi đau thương và vô càng vi đại đang nguôi mối hận 
đài ; một toàn thắng Đống-Đa đàrủa sạch ba thất trận: 
Đa-Bang, Mộc-Phàm-Giang, Hàm-Tử-Quan. Từ ba 
trắm tám mươi mốt nám, hồn Quí-Ly khắc khoải đợi 
một ngày này : 
` Mùng s tháng giêng 
năm Kỷ Dậu (173g) 

BÀI HỌC ĐỔNG ĐA 
Giữ nước, đuôi thù, đem lại an vui cha đân đà 
quá khồ, lịch sử nước ta còn ghi hơn một chiến thắng 
lẫy lừng, nhưng chẳng chiến thắng nào vừa ai, vừa đẹp, 
vừa hùng, vừa nhanh, lại vừa quyết liệt và quyết định 
như trận Đồyg Đa. Lại thêm — nói như các cụ bảo vệ 


(12) Quí-Ly lúc đầu mong họ cho nuêi là họ Lễ, sau làm vục mới lấy họ 
thiệt cúc mình là họ Hò. , 
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luân lý và các ông nghệ thuật vị con người:—lành 
mạnh nữa, bởi lẽ kẻ yếu bị đồn vào cái thể không thề 
không chống lại kẻ mượn màu danh nghĩa mà thực hiện 
đã tâm chiếm nước non người, 

Trận Đống Đa quả là một tuyệt phầm của lịch sử 
chiến tranh; chẳng riêng gì của lịch sử chiến tranh nước 
Việt, mà của cả hoàn cầu. 

Nghiền ngẫm trong trướng phủ màn che, có; đốc 
xuất ngoài mặt biền mặt sông, giữa núi rừng cao, trên 
đường bằng thẳng, có ; chế biến ngay trước rừng tên 
lửa đạn, có ; tung trọn vẹn sức chân chạy mau, sức tay 
chống đỡ, bắn, đâm, sức mắt nhìn trên đường đài, 
nhìn trong đêm tối, sức miệng hết hò đến đất dộng trời 
kinh, đều có cả, có cả luôn sự tiếp sức đúng thì của sơn 
quân với bình bộ, của thủy quân với bộ binh, và nhất 
là sự phối hợp tuyệt vời nội công ngoại kích, của tâm 
lý, của chánh trị với quân sự đề cho sông Hồng Hà 
chảy máu, đề cho gò Đống Đa chồng xương của lũ tham 
tần phương Bắc, đề cho mỗi năm cử đến ngày mùng 
năm tháng giêng âm lịch là muôn lòng người 
Việt như một, hướng về một điềm: GÒ ĐỐNG ĐA, 
nhớ lại một người: HOÀNG-ĐÉ QUANG-TRUNG 
NGUYÊN-HUỆ. ` 

Là vì, tính hoa của dân tộc phát tiết sau một thởi 
ìy loạn, chia lìa, chưa xót, đớn đau. Ñgười anh hùng 
áo vài đất Tây-Sơn, với trận Đống-Đa, đề lại cho chấu 
con một bài học, một bài học vô ngần quí giá, một 
bài học bất chấp bẽ dâu cùng năm tháng. 

Sức mạnh của bình ròng, súng tốt, lương đủ, thêm 
vào sức mạnh của mưu sâu, tí+% kỹ, đoán tài, lại thêm 
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vào sức mạnh của lòng tín son sắt, của lẽ phải hiền nhiên, 
của trên thuận lỏng trời, dưới hợp lòng người, thì 
còn có gì địch nồi, Sá chỉ là một lä quân Tàu kiêu căng, 
phách lối, ham bắt bớ, khoái đánh đập giam cầm, ta giết 
chóc sướng tay, thích tiền của, bạc vàng, tượu ngọt, 
thịt nồng, gái tơ rmơn mởn, lũ ấy thấy làm sao được 
nguy cơ đang ào tới, hiều làm sao nồi chí kể hùng anli, 
lòng dân tấm tức. 

Đề cho quân thù hiu hiu tự đắc với đôi trận thắng 
để dàng, với lời cầu xin khúm núm, đề cho dời mặt 
chuột: một Lê-Chiêu-Thống ươn hèn và cả lũ quần 
thần bán nước buôn dân, đề cho lớp sĩ phu chân 
chính bất bình đến cực độ, đề cho đám dân lành uất 
ức tận mây xanH, đề cho những ai cùng mình xông pha 
chiến trận cũng như những ai sống dưới quyền mình 
đéu kiêng oai, tùng phục bằng một để hiệu rỡ ràng, có 
Trời, Đất, Núi, Sông và người người chửng kiến, đề 
cho quân tướng càng vững tin ở đắc thắng cuối cùng: 
nhắc lại gương bất khuất của tiền nhân, gợi những phen 
đuồi thà ngoài từ trước, đề cho dân tin tưởng mà đầu 
quân hăng hái, kính phục mà ăn Tết trước giờ đây đề 
hẹn ngày Tết tuần sau tại Thăng Long thành, ồ giặc Tầu, 
ồ Việt gian. Nguyễn-Huệ cùng lớp mưu sĩ của Người 
thật quả là biết người, biết ta, biết đợi thời, biết tạo 
thế. 

4Äi uạcÄh chỉ những con đường trên mặt chảy ®› 
«Cho ngàn sau còn tiếc chỉ chùng anh ln 


SỰ NGHIỆP NHÀ TẢÂY-SƠN 
- Họ đứng lên, dựng cờ khởi nghĩa, năm 1771; Nguyễn 
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Nhạc xưng đế năm 178; Nguyễn-Huệ tự đội mũ miện 
lên đầu, khai sanh niên hiệu Quang-Trung năm 1788. 

Năm 18oa, Nguyễn-Quang-Thủy tự tử; Nguyễn- 
Quang-Toản bị hành hình; Bùi-Thị Xuân cháy trước 
những cặp mắt thỏa thuê của Nguyễn-Ánh và bầy tôi, 
sau khi bất lực chứng kiến con thơ bị voi kẻ thù chà, xé 
thịt xương, Nhạc, Lữ,Huệ bị đốt, bị nghiền, bị bắn ra 
khơi, còn đầu lâu thì bị xiềng trong trung tương ngục 
thất. : 
Từ ngày mang áo vải, mạnh dựng cờ đào đến ngày 
tan tành sự nghiệp : Ùa mươi mốt năm. 

Từ ngày người anh cả mở màn cho nhà Tây-sơn 
đến ngày ba anh em tan xác chết ;hai mươi bấn năm. 

Từ ngày ngườiem út tự đội mũ đế vương lên đầu 
đến lúc đầu lâu bị cầm tù muôn thuở: mười bšn năm. 

Mười bốn năm, hay hai mươi bốn năm, hay ba 
mươi mốt năm, có nghĩa lý gì, sánh với bốn ngàn năm 
văn hiến của dòng Lạc-Việt phát xuất từ bờ Động Đình 
Hồ đề dừng chân tại cửa Cửu Long Giang. 

Nhưns mà cuộc khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn, nhưng 
mà tài, chí, mộng của kẻ anh hùng ngắn số, vẫn trường 
tồn cùng dân tộc mà ai kia đã góp phần vinh quang 
không phải ít. 

Cầm đầu cuộc khởi nghĩa, là Nhạc, xưng để trước 
tiên, cũng Ì` Nhạc. Nhưng người anh lớn lắm mưu mô, 
trí trá này chi là một kẻ tài trong một chặng đường nào 
đỏ, chỉ là một kẻ chí không khỏi nửa nước Việt dài; 
được như chúa Trịnh, được như chúa Nguyễn, hay quá 
lắm là như vua Lê không chúa Trịnh, không đồi hỏi gì 
hơn nữa; mà mãi đối phó với một Nguyễn-Ánh lục đục 
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hoài ở phương Nam, còn đầu óc, thì giờ đâu mà làm 
cái gì lớn, đẹp. Còn Lữ chỉ là kẻ tầm thường không cự 
nồi một kẻ lưu vong thất thế. 

Nên chỉ, nói đến nhà Tây-Sơn, người ta nhớ đến 
NguyÉn-Huệ, và sự nghiệp Tây-Sơn với sự nghiệp 
Nguyễn-Huệ dường thề bóng với hình. 


1788—1792. 


Toàn quyền hành động trong bổn năm thôi, mà nội. 
việc đuồi quân Tàu, đối phó với vua tôi nhà Thanh căng 
đà chiếm mất nhiều thời giờ ngắn ngủi ấy, thể mà 
Nguyễn-Huệ đã làm xong, đã đặt móng, đã dự trù... 
lắm điều mà nhà làm sử sau này xét lại vẫn nao nao, 


_ĐỐI VỚI NHÀ THÁNH 


Viện trợ quân, lương, giúp đỡ cổ vấn, làm tròn 
bồn phận Trời giao cho nước lớn, mạnh, giàu: khôi 
phục lại nghiệp Lê cho một vì vua chư hầu cầu cứu, dẹp 
phường phiến loạn núi Tây cho dân tiều quốc được an 
ninh, bao ý đẹp lời hay ở đầu môi chót lưỡi của vua tôi 
nhà Đại-Thanh đã bị tờ mật dụ mà Tôn-Sï-Nghị bỏ rơi 
trên đường trốn về thiên quốc làm thúi tha giá trị và 
phơi bày rõ rệt dã tâm của kẻ cầm đầu phương Bắc, 

Tờ mật dụ ghi rằng : 

cÑghe lời khanh, trằm cho đem b¡nh mã ra cửa ải, 
nhưng cứ nên từ từ đi lần, đừng vội... Khanh trước hãy 
truyền lịnh ra oai, rồi thả Lê thần về nước đề họ chiêu 
tập nghĩa binh, tìm Lê-Tự-Tôn (i3), đương đầu với 


(3) Chị 12¿-Chiêu-Thắng 
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NÑguyễn-Huệ đã. Nghe họ chọi nhau ra sao, bây giờ sẽ 
liệu. 

qÑều lòng người Nam còn mển Lê, thấy quân ta 
đến giúp, ai cũng phấn khởi hăng ñái, thì Nguyễn-Huệ 
tất phải chịu lui. Bấy giờ sẽ sai Lê-Tự-Tôn tiến bính 
đuồi bắt Nguyễn-Huệ. Còn khanh thì kéo binh đến tiếp 
ửng sau. Thế là ta không khỏ nhọc mà được thành công. 
Đó là chước thứ nhất. 

«Ñếu trong nước Ñam, nữa theo phe kia, nửa giúp 
phè nọ, thì Nguyẻn-Huệ chắc không chịu lui. Vậy khanh 
nên đưa thư, dỗ bảo họa phúc xem Huệ xoay trở ra sao? 

Khi nào quân thưỷ của ta từ Mân (i4), Quảng (15) 
kéo ra biên khơi, thì cử đánh phá lấy Thuận (16), Ngãi 
(17) trước. Rồi mới thúc quân bộ tiến lên, khiến cho 
Nguyễn Huệ sau lưng và trước bụng đều thụ địch cả 
thì thể Huệ cũng phải hàng phục. 

«Thể rồi ta cử nuôi sống cả hai; Thuận, Quảng (18) 
về Nam cất đứt cho Nguyễn-Hưệ; Hoan (r9) Ấi (2o) ra 
Bắc, chia cho Lê-Tự-tôn. Ta cứ đóng đại bính ở giữa, 
cai quản cả đôi, Về sau, sẽ lại liệu cách xử trí. Đó là 
chước thứ hai.» (21) 

Và tưởng Si-Nghị họ Tôn cũng đã có sớ về tâu: 

(...) «Nhân dịp này, nếu hưng phục cho Lê đượa 


(l4) Tình Phóc-Ktấn 

(15) Quảng-Đông Quảng-Tây 
(lé) Thuận-Hóa 

(l7) Quỏng-Ngäi 

(lBI Quổng Nam 

(I9) Nghệ An 

(20) Thanh Hóa 

(211 Hoa Bằng dịch. 
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tồi, ta sẽ đặt thú binh mà giữ lấy nước. Thế là vừa 
có ơn với Lê, lại vừa lấy được nước Annam: nhất cử 
lưỡng lợi». ˆ 

'- Con người chí lớn, nhìn xa, chẩn ngạc nhiên 
chút nào với điều bí mật bị + bật mí› trên đây. Người 
Việt xứng với danh nghĩa có dại gì mà tin lòng tốt vô 
tư của dòng Hán tộc, kẻ thù gần như truyền kiếp của 
mình: nước Trung Hoa quân chủ nhà Thanh do hoàng 
để Càn Longelãnh đạo, nước Trung Hoa nhân dân do 
chủ tịch Trạch Đông cầm đầu, quan quân Trung Quốc 
thiên triều hống hách tràn qua, cán bộ Trung Quốc 
vĩ đại khéo khôn thâm nhập, tiểng giúp nước chư hầu 
loạn lạc, danh nâng nước đồng chí khö nghèo..., có ai 
ngu ngơ, khờ khạo đề mà chẳng thấy sự lặp lại đau 
lòng dưới hình thức khác. 

Trong trường hợp này, hẳn mà còn sống, cụ 
Phan Tây Hồ, người đã từng gởi cho chánh phủ thực 
dân Pháp bản ‹CÁI HỌA NGƯỜI TÀU TRÀN SANG 
NƯỚC NAM› (iạ96) có bácđi chăng cái câu dường 
như phản tiến bộ này : : 

« Lịch sử chỉ là một sự lặp đi lặp lại hoài hoài . 

Riêng Nguyễn Huệ chỉ cười, đưa tờ mật dụ nói 
trên cho Ngô Thì Nhiệm mà rằng: 

« Ta xem tờ chiều của nhà uua Thanh chẳng qxa cũng 
muốn mượn tiếng đề lấy nước ta đó thôi. Nay đã b} ta 
đánh thua một trận, tất là lấy làm xấu hồ, chắc không chịu 
ở yên. Hai nước mà đánh nhau thì chỉ khỗ dân. Vậy nên 
dùng lời nói khéo, đề khiến cha khải sự binh *4u; việc ấy 
nhừ nhà ngươi chủ trương mứt được › (22) 


— 


(2) Trön Trọng Kìm. 


nguyên huệ 35 


Còn ngay lúc đỏ, uy đã làm quân Tàu thất đải 
thì ân theo liền, khiến chúng hoàa hồn, cảm phụi 
lịnh ban ra cấm người dân Việt không được giết l 
Tàu trốn núp, kêu gọi quân Thanh ra thú, tánh mạ 
bảo đảm và được cấp lương ăn, áo mặc, phương tỉ 
hồi hương. Hàng ngàn quân Tàu sống sót trở về q 
nhà mà tưởng mình còn mơ. 

Truyền thống hào hùng của dân tộc: không “6 
người dưới ngựa, không hại kẻ sa sơ, không giận 
chém thớt, từ Trần Hưng Đạo, qua Bình Định \ƯẾNG 
đến Quang Trung vẫn còn nguyễn vẹn. 

Rồi sau cơn binh lửa đỏ trời lạnh nước, là ngoại 
giao mềm dẻo: vàng ròng, bạc nén lên đường sang Bắc 
cho vua tôi Thiền triều dịu nỗi xót xa vàhiều lầm chí 
người áo vải. Mà trận đại thắng thần tốc kía đã làm 
họ ngại ngùng khi ý muốn trả thù đến với họ. Mấy lời 
ba hoa của Tôn Sĩ Nghị viết trên tấm vấn đề đỡ mất 
mặt với Chiêu Thống và đám tùy tùng: ‹ Quang Bình 
bất diệt, tắc bất hưu » (Quang Bình, không điệt được, 
không thôi) chỉ là những chữ viết trên cát. Thiền 
triều cũng muốn yên ở phương Nam, mà sao cho còn 
thê thống. 

Cho nên lời lẽ, giọng bức thư của Quang Trung 
gởi cho Cần Long, mà kẻ giữ chức ở biên giới là 
Thang Hùng Nghiệp đọc xong, hoảng hồn, không dấm 
cho thư đến tay người nhận. 

Ông Hoa Bảng đã dịch giùm ta bức thư ngoại 
giao đặc biệt này, (2z) vốn ở trong « Tây Sơn bang 


(233) Chú thích trong bức thư nỗy đầu củo ông Hoa Bồng «Quang Trung 3 
Gnh hùng đến 'ộc 3. 
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Ñiao tập» (sách của trường Bác Cồ Viễn Đông), 
__ €&« Tôi là Nghyễn Quang Bình, ở khuất nẻo bên 

Ảnnam, bấy lâu vẫn được tắm gội trong thanh giáo. 

‹_ wÑguyên từ ãoo năm tới nay, Quốc Vương họ 
Ê tôi mất quyền, việc nước vẫn do bầy tôi là họ Trịnh 
ầm nắm. Kịp đến tiên vương Lê Duy Chuyện (tức vua 
Hiền Tông nhà Lê» tuôi già, tiền phụ chính Trịnh Đồng 

“mờ tối, biếng nhác: binh kiêu, dân oán, trong nước 

rã rời Ì 

‹ TôiwWốn là kẻ mặc áo vải ở Tây Sơn, nhân thời 
thế, nồi lên làm việc. Mùa hạ nấm Binh Ngọ (1786); 
cất quân ra diệt họ Trịnh, trả lại nước cho nhà Lê. 

+ Năm ấy (Bính Ngọ, #786 ) tiền Lê vương tạ thế 
(24), tôi lại phố lập Tự Tôn là Duy Kỳ là người dâm 
bạo, không lo chính sự nước nhà: trong thì kỷ cương 
rối bét ở Triều đình, ngoài thì gây hiềm khích với 
biên giới. Lại còn hãm hại kể trung lương, giết chết 
người đồng tông là khác nữa! Thân dân trong nước 
chạy đến kề lề với tôi, nài xin đem bính ra trừ kẻ 
loạn. 

uTôi nghĩ: nước này là nước đã được Thiên 
triều phong cho, tôi đâu dám tự tiện làm việc phế 
truất Ÿ 

¿ Mùa đông năm Định Mùi (1787), tôi sai một viên 
tiều tướng đem quân ra hỏi tội những kẻ ở bên tả, 
hữu giúp Kiệt làm xẵng thì Duy Kỳ lại sợ bóng sợ 


(24J Vuo là Hiền Tóng (1740: Ì784) mất ngby |7 tháng 7 nâm - Bính - 
(U26). 
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gió, đương đêm chạy trốn, tự chác lấy cái lo vào 
rnình Í 

‹ Mùa hạ năm Mậu Thân (1788), tôi tiến đến đô 
thành nhà Lê, lại giao cho Duy Cận, con tiên Lê 
vương giữ lấy nước, coi việc thờ tự. Tôi từng sai sử 
giả sang gõ cửa ải, hòng đem hết nội tình trong nước 
mà trình bày. 

‹ Nhưng mẹ Duy Kỳ đã trước sang Đầu Áo Ải 
(có sách viết là Khả Lưu Ả¡) kề lề xót xa với Tôn Sĩ 
Nghị, Tông đốc Lưỡug Quảng, rồi lần lưng cầu cửu. 

«Sĩ Nghị là kẻ đại thần ở biên cương, đắng lẽ phải 
xét kỹ căn do, đồ tìm cái cớ tại sao Duy Kỳ lại trốn 
bỏ nước và tại sao tôi phải vào nước, rồi tâu cùng 
Đại Hoàng Đế, đợi ngài phân xử đề dẹp mối loạn. 

cTrái lại, vì ham tài sắc, chỉ nghe lời đần bà (chỉ 
rnẹ vua Chiêu Thống)/ Nghị xé biêu chương của tôi, 
ném xuống đất, làm nhục sử giả, xua đuồi về. Ý hắn 
muốn khua dân dấy bỉnh, tâ¡g công gây chuyện Ì 

«Mùa Đông năm ngoái (Mậu Thân, 1788), Nghị 
điều bát, huy động nhiều quân, kéo ra khỏi cửa ải, 
mượn tiếng khôi phục nhà Lê, truyền hịch đi khắp trong 
nước, đồ tội cho têi ! Hắn chực đánh rốc đến Quảng 
Nam, đào cây đánh rễ, đề trừ mối lo sau cho Duy 
tỳ. 

«Tôi ởhẻo lánh tận tít chân trời, đường sá xa 
xôi, núi sông cách trở, chẳng hay việc đó có hẳn do 
ý Đại Hoàng Để sai làm hay do Tên Sĩ Nghị vì một 
người đàn đà (mẹ vua Chiều Thống) xui khiển, rồi 
mong kiêu hãnh lập công ở biên thùy đề hòng kiếm 
lợi lớn ? 


kói - 


Hay tin có binh mã Thượng Quốc ra khỏi cửa ải; 
tôi nghỉ : tấc lòng sợ mạng Trời, phục nước lớnz 
của mình bấy nay đã bị kẻ khồn thần „ăn trở mà cái 
cớ Duy Kỳ trốn bỏ nước kia lại bị che lấp không thông 
đạt lên được, sau này mối binh tranh bủng ra thì tai 
vạ không phải là ft! ' 

‹Ñgô Hồng Chấn , viên tiều tướng của tôi, bấy 
giờ đang đóng ở Lê Thành. Tôi sai nhóm hỏi ý kiến 
họ hàng Lê vương, văn võ thần liêu và kỳ lão cùng 
hào mục trong nước, thì muôn miệng một lời, ai cũng 
theo về với tôi. 

.. Bản tâm tôi không phải tham đất đai và nhân 
Miễn của nhà Lê đâu, song vì lòng dân én buộc, tôi 
muốn từ chốt cũng không sao được, 

« Vì thế, tôi phải sai viên gia tướng là Trần Danh 
Bính cùng tám sử thần đem ba đạo bảm văn của Duy 
Cận, con Lê vương, và của quần thần cùng dân chúng 
đếa gõ cửa tướng doanh, khần khoản nài xin Tôn Sĩ 
Nghị hãy cứ đóng quân ở nơi quan ải, tra rõ nội 
tình trước đây đã. 

¿Cùng một lúc ấy, tôi lại sai thả trả bọn tuần 
dương binh Hắc Thiện Tông bốn mươi người mà Ngô 
Hồng Chấn (tướng Tây Sơn) đã bắt được. Thế là tôi 
vẫn chăm chăm tỏ ý cung thuận, chứ có đám công 
nhiên chống cự đâu. 

+ Vậy mà Tôn Sĩ Nghị riêng nghe lời ton hót đặt 
đề của mẹ Duy Kỳ, xoay hại Trần Dann Bính, giết 
bọn tuần dương bình (25), giam cầm sứ giả, lùa quân 


(16) Bọn Wnh tuần dương này lò người co nhỏ Thanh. Chẳng họy khi” 
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vượt sông Nhị Hà (26), thẳng tới Lê thành (Thăng 
Long). Tướng tá của tôi phải rút quân về Nam. 

« Tôn Sĩ Nghị được thề, tàn sát đữ quái Hắn lại 
phi sức chơ các quan nhà Lê lùng những tướng sĩ 
của tôi ần nấu ở các thôn trại đề bắt đem nộp. Ng¿:v 
nào hắn cũng giết đến ba, bốn chục người! Chứa dön 
lại có tới hơn hàng nghìn mạng Ì 

—_ Duy Kỳ nhân địp tốt ấy; tha hồ chém giết những 
chức viên sắc mục (z7) đã theo tôi.Rất đỗi va phanh 
mồ cả những đàn bà có mang, không đề sót giống lại ! 
Cái ngón thảm độc ấy còn gì quá quất hơn nữa l 

4 Ôi, kề ra, nhân dân ở nơi góc biền này, ai chẳng 
là con đỏ của Triều đình ? Đại Hoàng Đế là bực ¿cửu 
quá hóa thành » há lại ứa viền vông, ham công lợi, 
trước gây sự với ngoài biên cương, khiến hạng dân 
vô tội phải sa vào vòng tên đạu ? 

«Thể mà Sĩ Nghị không biết lựa the đức ý bề 
trên, lại đi giết người như ngóe, chẳng những riêng 
muốn cam tâm một mạng tôi, lại còn chực bắt giết cho 
kỳ tuyệt vây cánh của tôi nữal Hắn rao toạc lên tờ 
hịch, cốt đồn người ta vào chỗ chết mới ngựhe. 

+ Ôi, cử kề nhân, sĩ, giáp binh ở một dâ( bờ biền 
này sánh với Trung Quếc, không được một phần 
muôn. Nhưng lạch sâu trước, cọp dữ ở sau, lòng người 
sợ chết, tất ai cũng phải cố gắng hãng hái, : 


vuo Q;ogn Trung đã tho, giøo trở Tên $? Nghị rồi, tợi seo Nghị lọi giết 
chết đi thế ? Có lẽ vì Nghị muốn gỗy sự với nước !o, nên mới làp việc 
khiêu khích úy đồ giao ác cảm giữo ¿0o Kiền (long và vua Quang Trưng 
chồng ở 

(26) Nguyên vôn chèp lề sông «Phú lương?» 

f27) Nguyên vớn lò cviéa mụct, 
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t Tôi không tránh cái tiếng «ném chuột vỡ đề», bèn 
đem dắăm ba tên trai trắng trong làng trầy ra. 

‹Mồng năm tháng giêng năm nay (Kỷ Dậu, 1789), 
tôi tiến đến Lê thành, những mong Tôằ Sĩ Nghị nghĩ 
lại, họa may có thê đem ngọc lụa thay đồ can qua, xoay 
bính xa làm hội xiêm áo ? Tôi nhữn nhặn xin yết kiến, 
nhưng Nghị không hề trả lời. 

‹ Qua bữa sau, quân Sĩ Nghị xông vào đánh trước; 
vừa mới giao phong đã đồ vỡ, chạy tan bốn ngã, xô 
đè lẫn nhau mà chết. Thây xác đầy nội, nghẽn sông! 
Còn những quân chạy trốn ra các thôn trang ngoài 
thanh lại bị dân gian đánh giết hầu hết. Ấy vì trước 
đây Nghị đóng đồn ở quanh thành, hắn không biết 
ngăn cấm quân gia đề chúng hiếp:háải, cướp chợ, làm 
cho nhân dân căm giận đển tận xương tủy ! 

iÑgay bữa vào thành, tôi lập tức ngắn cấm trong 
xứ : hễ thấy bại binh chạy trốn, nhân dân không được 
phép giết. Bọn tàn binh ấy được đưa đến đô thành còn 
hơn ỗoo người tất cả. Tôi đã sai lẫy lương thực trong 
kho mà ban phát cho. 

+ Trộm nghĩ : Binh đao vẫn là việc bất đắc dĩ của 
thánh nhân. Đại Hoàng đế thâm nghiêm ngự nơi Cửu ' 
trùng. Những chuyện cương trường, Tôn Sĩ Nghị không 
hề tâu rõ từng việc một | Hắn. che lấp tai mắt nhà vua 
đến nỗi làm cho sự thể rối ren đến thế. 

__ qChâu chấu đá xe, tôi thật không đám. Song, cửa 
vua xa cách muôn dặm, hễ tôi nhúc nhích làm gi liền bị 
kẻ khồn thần hiếp đáp. Không sao nhịn nöồi, nên hình 
tích mới dường như chống cự. 

¿Thiết nghỉ : nước tôi từ Định. Lê& Lý, Trần trở 
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đi, thế tại đồi thay, chẳng phải chỉ là một bọ. Hễ ai có 
thề làm rào giậu ở phương Nam thì Thiên triều, lượng 
rộng như biền, thường vẫn làm ngơ lỗi nhỏ, lựa theo 
đạo Trời, cốt giữ lòng tất công bình, rất nhân từ, mà 
vun xới cho cái cây đã mọc, mặc dâu có những chuyện 
như bọn Ô Mã Nhi và Hoàng Ngũ Phúc đã làm bất lợi 
cho nước nhỏ này ! 

« Nay lòng trời đã chán nhà Lê, con chấu họ 
kLa đốn kém, hèn yếu, không được lòng dân 
theo về, 

_ wTôn Sĩ Nghị, vì cớ nông nöi, không thấu suốt sự 
iợổt và lý do, nên mới chực vùa giúp gây dựng lại cho 
họ Lê ấy. Hắn gây mối binh tranh, khiến cho bọn sinh 
linh phải cay đắng khốn khồ ! Hẳn lừa đối bề trên, tàn 
"mgược kẻ dưới đến thế là cùng Í 
} qTỗi đóng quận ở thành Long Biên (Thăng Long), 
nghền cồ ngóng trông về cửa Trời... Gọi có tờ biều tạ 
tội và trần tình này nhờ quan Quảng Tây phân tuần tả 
giang binh bị đạo (chỉ Thang Hùng Nghiệp) chuyền tâu 
bày g úp, 

qÑép nghĩ: Đại Hoàng Để là bậc theo ý Trời, ban 
trị hóa, làm cho cành khô lại xanh tươi, cây kiệt lại nầy 
nở. Xin Ngài lựa theo tự nhiên, thứ cho cái tội đón 
đánh Sĩ Nghị và xét cho tấc thành mấy phen đã gô cửa 
ải, dâng lời tâu bày. Xin Ngài lập kẻ tư mục đề chăn 
dân, dựng nước phên giậu đề vững thế, ban ơn mệnh 
mới cho tôi làm Annam quốc vương, đứng làm phiên 
bình một phương, kính giữ cái chức phiên mục, khiến 
cho bản ốc có người cảm đầu cai quản, 

cTôi xin kính cần sai sử sang cửa cung khuyết, xưng 
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phiên, sửa lễ cống (28). Lại sẽ xin đem sồ người (tờ 
binh) hiện còn của nhà vua mà đâng nộp đề tỏ tất đạ 
rất thật này.» 

Cùng tờ biều này, thêm bức thư cho Thang Hùng 
Nghiệp, mà đây là đoạn cuối với giọng kẻ đã biết người 
biết ta : 

s„.. Ôi! quân lính cốt hòa thuận, không cốt đông, cốt 
tinh nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng 
ở chỗ rất mềm dẻo, chứ không phải lấy mạnh đè yếu, 
nhiều hiếp ít. Ví bằng chút tình trước đây không được 
bày tỏ, Thiên triều không chru khoan dưng một chút, cứ 

' mzỡn động hữah đề tranh chiến, thế là làm cho nước 
nhỏ không được phục sự tước lớn, thì bấy giờ Đại 
quốc (ag) có dạy bảo gì, tôi cũng chỉ xin theo thôi. (3o} 

qjÑay có mộ: tờ hịch của Tôn Sĩ Nghị trong nói 
toàn là những lời lăng loàn, chọc tức, gây hấn, xin đính 
trình một thề...» 

Cái nhún nhường giả bộ ấy, che đậy gọi là cái khí 
hùng kiêu đã khiến Thang Hùng Nghiệp trước, Phúc 
Khang An sau, chẳng còn nuôi ý muốn phạc thù rửa 
bận nữa. Thay Tôn Sĩ Nghị làm tông đốc Đông, Tây 
Lưỡng Quảng, Phúc Khang An cho về nguyên quán năm 
mươi vạn quân chín tỉnh, tháng tư năm ấy và dân Việt 
ở ải Nam Quan không hề thấy bóng cây đại kỳ với sáu 
chữ ‹Đè đốc cửu tỉnh binh mã. 

Rồi thì kẻ trốn biên cương, cùng bao người ở tại 


(291 Chuyến cống nòy có cóc đồ phương vội lò KÔ vật vòng, 2) vội be 
;tmới vọt ơn 23 lọng| 

(294 Chì nhà Thanh 

(3%) Ý nói có mướn đồnh nhaụ thì to t3 đớnh cho mồ «i. 
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triều, kẻ dàn xếp, người vận động, kể đâng biều, người 
lựa lời, ai ai cũng gợi lòng thương dân, cũng nhắc lại 
những lần xe đồ trước: 

qTừ xưa đến giờ, Trung quốc chưa bao giờ đắc chỉ 
ở cõi Nam .cả. Chính Tổng, Nguyền, Minh rút cục 
cũng đều thua hỏng: gương ấy không xa, hãy còn 
SỜ SỜ ». 

Khiển người hoàng để háo thắng của để quốc Mãn 
Thanh phải vuốt giận làm lành, đưa cho hoàng để dân 
Việt hai điều kiện đề gọi là dù có sao sao, mình vẫn là 
Thiên từ : 

— Một là phải dựng đền thờ tướng Hứa Thế 
Hanh đã bỏ mình vì đại quốc tại đất nước Nam. 

— Hai là vua nước Nam, năm tới, phải đích thân 
sang chầu và mừng vua phương Bắc ăn mừng tuồi tắm 
mươi, 

Vốn người sảnh tâm lý, Nguyễn Huệ đều làm thỏa 
mãn hai điều đòi hỏi này của thượng quốc. Điều trước, 
chút hình thức, chẳng chi khó cả. Song điều hai, chạm 
mạnh tự ái của người đắc thắng nuôi từ lâu mộng chẳng 
chịu cúi đầu trước kẻ thù truyền kiếp, chạm mạnh thề 
thống của một quốc gia độc lập vừa thành hình. Mà 
khước từ, chẳng được. 

Mậệt giải pháp thần tình được đưa ra: Quốc vương 
nước Việt sẽ sang châu, song đó là quốc vương giả; 
cháu gọi bằng cậu, tướng mạo tất giống vua, Phạm 
Công Trị, được chọn đề đóng vai tuông đặc biệt ấy. 

Đổi với nước Tàu, Nguyễn Huệ đã tỏ ta không 
khuất phụa. một cách vô cùng khôn khéo. Địu có, xẵng 
có, mềm ®, cửng có, tới có, lui có, làm kẻ cường lân 
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tự đại kia chẳng trách vào đâu được mà luôn luôn kiếng 
nề bậc đàn em kỳ cục mà biết:điều nọ. 


LO CHO DÂN GIÀU 

Mật mắt, tiếp tục đem lại an ninh thật sự cho nước 
nhà: bắt sống Lê Duy Chi, người hoàng tộc nhà Lê đã 
liên lạc với người Lào, âm mưu đánh phá kinh thành 
tương lai của Nguyễn Huệ: Phượng hoàng đô ở đất 
Nghệ An, diệt Trần Quang Châu, Dương Đình Tuấn, 
cựu thần nhà Lê đã từng đưa đường cho Tôn Sĩ Nghị 
đến Thăng Long và sau khi tướng Tàu này chạy về 
Tàu, lần lút mộ binh chống lại: dẹp con cháu cựu thần, 
vọng tộc Lê triều như Phạm Thái.., một mặt chẩn 
hưng nền kính tế đã nguy ngập vì loạn lạc kéo 
quả đải. 

Dân nhiều nơi phải bỏ chốn chôn nhau cắt rún mà 
chạy đó, ân đây ; ruộng hoang gần như đâu đâu cũng 
có, Lệnh vua ban xuống : 

—Chi những ai ở một nơi đã ba đời, thì mới 
được ở luôn lại đấy ; còn kỳ dư phải trở về làng cũ 
quê xưa; chẳng tuân thì người gian lận bị tội đã đành, 
mà viên chức hành chánh địa phương cũng lãnh phần 
trách nhiệm; 

— Ruộng công, ruộng tư, rưộng bỏ hoang, thôn, 
xã khai lên cho chánh phủ, chánh phú cho dân được 
lãnh làm các ruộng tư bỏ hoang và ruộng công, còn xã 
nào mà chẳng chịu khai khần ruộng hoang thì phải đóng 
thuế, mà thuế mới lại nhiều hơn thuế cũ, 

Sự ép buộc khắt khe thật quả rõ ràng. Và hẳn là 
người đương thời rên, than không ít. Nhưng hai năm 
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sau g:ặc Bắc đẹp tan tành, là cảnh vắng từ lầu xuất hiện : 
cảnh mưa thuận, gió hỏa, áo cơm đầy đủ. 

Lại nhơn lúc vua Thanh mến vì, các quan Tàu trấn 
nhậm biên cương kinh nẻ, vua Quang Trung điều đình 
với Trung Hoa mở chợ buôn bán ở miền ranh giới, 
miễn đánh thuế, đề dân hai nước được qua lại buôn 
bán dễ dàng ; đi xa hơn nữa, vua lại thương thuyết lập 
một ngân hàng tại Nam Ñinh, một thành phố lớn của 
tình Quảng Tây. Kinh tế ở trước mặt, mà chính trị, 
quân sự ở sau lưng, vua, tôi, và cả đân đế quốc Mãn 
Thanh hẳn chẳng một ai đoán biết, 

Thuế má được chỉnh đốn lại, cho công bằng và cho 
ngân qui được đồi dào, Sö sách được làm lại phân mình, 
ruộng chia làm công, tư, mỗi lòạ: lại chia làm ba hạng: 

Tiền đồng được đúc đề tiêu dùng, 

Tuy cách ta mới một trắm bảy mươi bảy năm mà 
!l'm đấu vết không còn, tài liệu hiểm hoi, lại thường bị 
kẻ thù xuyên tạc. May mà chúng ta còn được thấy thứ 
tiền đồng đúc đời Quang Trung, đời Cảnh Thịnh, nét 
chữ Nguyễn Huệ, một ít sắc ấn vua Tây Sơn... Tiền, 
chữ, sắc, ấn, còn sót lại chẳng hao nhiêu, càng khiến 
chúng ta thêm tủi thương, thêm. qui trọng... (31) 

NHÌN LẠI DẤU XƯA, NHỚ LẠI 
ĐÔI NGƯỜI VỀ TRƯỚC. 


Nhìn lại chút dấu vết hiểm hoi nay cồn sót lại của 
một triều đại tuy không dài song đã ghi hơn một điềm 
son trong lịch sử, chúng ta càng buôn cho kẻ đối thử 


(3!) Các bạn muốn thầy đầy đủ hơn, xin Ñm xem cla Sơn-Phu- tửa cềg 
Roàng Xuôn Hăn, (Quang [ruagy cúc Hoa bỏng. 
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may mắn của ba anh em Nhạc, Lữ, Huệ : Nguyễn Ánh. 
Chúng ta mến phục cái chí bền của vị chúa trẻ long 
đong này, nhưng chúng ta lại khinh thường cái tánh 
nhỏ nhẹn, cđàn bà» của ông : quật mô, nghiền xương, 
trộn với thuốc súng bắn ra khơi, xiềng đầu lâu trong 
ngục chánh, còn lối trả thù nào chu đáo, kỹ càng và... 
tỉ tiện bằng, cùng những tiếng +sMgụy Tây-sơn, đồ giặc 
nước, quân phiến loạn»..., càng hạ xuống nhớp nhơ những 
người nắm trong tay uy quyền tột bực mà chí chỉ quanh 
với quần trong vòng đòng họ, mà đức độ hẹp hòi như 
đuôi tếp mắt lươn. 

Nên chi, đoạn (LÀM CHO NƯỚC MẠNH› đing 
lý phải tiếp theo đoạn «Ƒo cho đẩn giàm, chúng tôi xin 
đề lại sau, mà xin ghi lại đây 


MỘT SỐ Ý KIẾN XƯA NAY ĐỐI VỚI 
_TRIỀU TÂY SƠN, NÓI CHUNG, VÀ ĐỐI ` 
VỚI NGUYÊN HUỆ, NÓI RIÊNG. 

Chúng ta hãy thử xem một cuốn sách viết ngay 
trong buôi tối sáng tranh nhau ấy: cuốn Hoàng-Lê nhất 
thăng chí: 

dập tức truyền-lệnh kén quân kị tỉnh trắng, ngảy 
đêm đi gấp đường, kéo ra Thăng Long.. Đi 1o ngày đến 
nơi; chừng độ canh tư, Văn Nhâm (sách in Nhâm, chớ 
không phải Nhậm) đương ngủ say trong phú. Văn Sở 
giấu mật truyện, không cho ai biết, và mật sai người ra 
thành đón Bắc Bình vương vào. Người nhà Văn Nhâm 
(sách vẫn in Nhâm) không ai biết cả, vụt chốc Bắc 
Bình vương vào đến nơi Văn Nhâm nắm, Văn Nhâm, 
khong biết, Bắc Bình vương sai võ sĩ là Hoàng Văn. 
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Lợi đâm chết Văn Nhâm, khiêng thây bò ra phủ 
đường. 

Giết người dưới ngựa, diệt kẻ đầu hàng, hành động 
hèn mạt và vô nhân đạo này, người tướng soài cũng 
như kẻ cầm đầu xứng với danh không khi nào làm. Thế 
mà một người như Nguyễn Huệ lại còn tệ hơn : sai ám 
sát một bề tôi của mình — một bề tôi mà mình tin 
rẳng có tội nặng — lúc y còn ngủ say sưa Í 

Nhưng nếu chúng ta biết tác giả nó là Ngô Thì 
Chí, một ông quan trung của Lê mạt, từng chạy theo Lê 
Chiêu Thông, từng được vua nảy sai lên miền Lạng Sơn 
tụ tập đồ đảng..., thì hần chúng ta không còn chút ngạc 
nhiên nào. 

Chúng tôi xin chép thêm lại đoạn kề hành vi ấy của 
NÑsuyễn Ruy, đó các sữ gia triều Nguyễa ghi trone' bộ 
4Khâm định Việt sữ» (n năm r88Š4), và do Ứng Hòc 
Nguyên Văn Tố dịch: 

qMùa hạ tháng tử năm mậu thân (:788), hiệu Chiêu 
Thống thử hai, đời vua Lê Mẫn Đế, Nguyễn Văn Huệ 
vào Tháng Long, giết Võ Văn Nhậm, cho Ngô Văn Sở 
thay Nhậm nhận lấy quận quyẻn. — Nguyên khi Huệ sai 
Nhậm ra lấy Bác Hà, trong lòng có ý ngờ, nên sai Ngô 
Văn Sở và Phan Vân Lân làm tham tán đề chia quyèi, 
bèn mật bảo Sở: ‹Nhậm là con rẻ huynh vương, tà với 
huynh vương có ?uiềm khích, trong lòng hắn chắc 
không yên. Chuyên này đi, cầm trọng bính vào 
nước người, sự biến không thề liệu trước được; 
ta để tâm không phải ở Bắc Hà, chỉ đề tâm vào 
Nhậm. Ñaười nên xét chỗ vi ần, mau mau bảo ta.» 
Kịp khi Anậm thừa thắng trần ra Bác, vào Thăng Long, 
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bắt Hữu Chỉnh, tự cho mình là oai võ, khiến người ta 
phải phục, không kiêng nề ai, làm nhiều điều trái phép, 
tự đúc ấn chương, thiện tiện mệnh vua, chuyên quyền 
việc nước. Sở vốn cùng Nhậm có hiềm khís!„ liền mật 
thư vu cáo tội trạng làm phản của Nhậm, Huệ bèr đem 
thân bình thẳng tới Thăng Long. Văn Nhậm r¿ áon, Huệ 
nói chuyện ôn tös, tỏ lời phủ ủy, sai lấy lộ%g của mình 
che, che cho Nhậm, đưa ngựa của mình cưỡi cho Nhận; 
cưỡi. Khi đã vào thành, Huệ sai người trôi Nhậm, giao: 
đình thần tra xét; khi tra xét xong, không thấy có tội 
gì, bèn phán rằng: «Ñgươi không nên nhiều lời: tài ngươi 
hơn ta, ta không dùng.» Nói xong, sai người đem chém... 
C®úng tôi nhận thấy rằng các sử gia kề chuyện trên 
đây có ý hạ thấp con người Nguyễn Huệ, hạ thấy một cách 
khéo léo : không măng chửi theo lỗi đèn bằ cøn trẻ, hay 
phường hàng cá hàng tôm, mà làm người đọc thấy Huệ bất 
công, nham hiềm, ganh tài. Sử sách khác có nói, uà chúng 
ta cũng đuán hiều : Nhậm thẳng Chình rỡ rừng. Nhậm kiêu 
ngạo vớ: Lê Duy Cần mà Nhậm tên làm giảm quốc bù nhìn, 
Nhậm lèn mặt với các bạn mình, và là tướng có tài, có kinh 
nghiệm, là rẻ Nhạc đang cùng Huệ có chỗ xích mích, Nhậm 
có thề trở lòng và có thề khiến chúa mình trở tay không kịp. 
Một người thấy xa, phòng trước như Huệ, vậi báp 
chết coa chím đang muốn sồ lồng ấp, là sự quá thường đi 
mất. Cần gì phải đóng kịch khi chẳng cần, mà đóng vụng về 
quả : nhường lộng, nhường ngựa, rồi giao cho đình thần xet, 
lại không có tội gì ! Huệ lại kém củi lến thế ư ? Sắp đặt bên 
trong, dàn cảnh bên ngoài, thì dù Nhậm có thật trắng trong 
nhu từ giấy bạch, cũng mang đù ngàn thứ tội nhớp nhữ 
trước dw lua mà lễnh án tử hình. Chở xét, xử làm chỉ, đề 
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rồi phải thốt mật câu tlịch sử: đáng thương đến ngần ấy. Tài 
của Nhậm là thứ tài gì? Mật tướng giỏi, một tay sai đắc 
lực, một kẻ võ biền được nước, chăm dứt. Còn chánh trị 
thì chẳng được tích sự ckì. Nội việc dựng giám quốc, rồi 
khinh người ta ra mặt, khiến sĩ phu Bắc Hà và dân chúng 
cười chè tthằng bù nhìm uà kẻ slàm ra nós, rồi đành chẳng 
biết phải làm sao, cũng đù cho ta thấy Nhậm làm sao mà 
ngang hàng uứi Huệ được, mà Huệ tuyên bỗ thế, thử: ai tin ? 
Huệ tánh uốn nóng, muốn thì làm, làm thì phải được mới 
nghe, Thì một khi xét thấy đề Nhậm có hại cho mình, Huệ 
còn sự ai, cùn ngại chí mà chẳng ¿p dụng cúi quyền tối thượng 
Đà chưyên chế của mànit? (32) 
qÑgươi hải lòng. Ta biết cả. 
Ngươi phải chết,» 

Rồi đầu Nhậm không cần. 

Mau, gọn. 

Lên án, rồi giao cho đình thần xét, đình thần xé vô 
tội, 0} 0uơng cương quyết ấy lạitừn một cái cớ tầm 
thường, bì ồi, lại hạ mình xuống dưới Kẻ dưới tay mình 
đến thế à? 

Ôi !:những tý lẽ của những kẻ hùa theo kẻ mạnh, một 
khi người trong cuộc không thê hở môi f 

Chuyện Khâm định Việt sử» kè trèn là đề đưa ra 
một Nguyên Huệ bất công, nham hiềm, ganh tài. Dưới 
đây, người ta hiều sự hiềm khích giữa Nhạc Huệ sau 
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(%2 Chúng to đã thầy những tòa án mệnh danh là tối coo, lò độc biệt, 
là quôn sự, là nhộn dên của Mussolini phát xít, cúo Hitlec độc tồi, củoœ 
Staline chuyên chế. Võ liiện noy, đó lờ những cảnh quả thông thưởng cúc 
những nước theo chế độ phỏa đôn chủ. 
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chuyếu. Huệ ra Bắc lần đầu một cách chẳng đẹp gì cho 
cả hai ¿nh em ruột thịt ấy. 

Trong Nam, từ tháng tư (23), Nguyễn Văn Nhạc 
xưng để ở Qui Nhơn, và phong cho Hệ làm Bắc Bình 
vương. Bắc Bình vương đóng đô ở Phú Xuân. Anh em 
không(thỏa thuận về sự chia của cải lấy ở Bắc Hà vẽ, 
cho nên sinh sự đánh nhau. Huệ đưa bình vào vây Qui 
Nhơn và tự xưng Chính Bình vướng. 

«Chí Huệ bây giờ rất lớn. Muốn lấy lại Bắc Hà...s(aa) 

Tiếc rằng Hoàng Xuân Hãn, nhà thạcsĩỉ về Toán 
“Tây học này, quên nói xuất xử, cũng như ông cử nhân 
!ián học Nguyễn Nam Đán (35) : 


sAnh em từ đó sinh hiềm, 

4Kho tàng của Trịnh, Huệ iiêm 0ào mình, 

vLạÊtoan kiêm Quảng Nam Thành, 

«Nhạc vì tiếc của, tức mình không cho. 

Huệ bèn gây mỗi thù to, 

aÐem quân thằng đến Nhạc đô uây tràn.» 

Tham của, tham đất, đến phải giải quyết bằng tên đạn 
cuộc bết hòa với anh, Huệ xoàng xinh nhự bất cứ: người tầm 
thường nào, tệ hơn là khác nữa. Hần hai nhà Tây, Hán học 
kia đều căn cứ uào lời của các sử thần ä:: lộc Nguyễn triều, 
Chớ như chứng ta thấy, ra Bắc lần đầu, đạp bằng nghiệp 
Trịnh, tôn phù nhà Lê, Huệ vẫn +con em vẫn giữ lấy nền 
con ems: Nhạc sợ Huậ kề: đất Bắc có biến, hấp :ấn ra, 


(33/ tìm 1787 

(34) do Sơn pho tức, Ín nôm l9§2 è Poris, nhưng viết xong lại Hồ Nội 
từ nữm \?46, 

/36) tịch sử vuo Quaag Trung. —#Ï!( Đức thự xãø xuất bởn, Hà Nội, l95%3 
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thì Huệ vêúng lời anh, bì mật và chớp nhoáng về 
Nam. Của cải lấy được của họ Trịnh, còn mang danh 
nghĩa Bắc Bình vương do anh phong cho, Huệ mở tủi 
tham chỉ cho đề một tiếng cười, và cho lớp agười biết 
điền theo mình có cơ to nhò; cũng như tiệc buộc” anh 
cốt đất, 

Huệ stham thật. Song đá là cái qham cao đẹp, Trên 
kia, Hoàng Xuân Hãn có nói: ‹CHÍ HUỆ BẢY GIỜ RẤT 
LỚN: Cái «tham nằm gọn trong chí lớn nọ. Vàng ròng, bạc 
nến, ngọc ngà, châu báu rới đôi tình tương đối cần cỗi ở 
phương Nam đã thuộc phần của anh cả mình, có nghĩa gì 
Đới tả lưu uực sông Mã, cả lưu vực sông Hồng, cả giang 
san nhà Lê bất lực và bốt trắc, uà cả Lưỡng Quảng của Tàu 
bà cả nước non xa xưa của nồi Bách Việt, hồ Động Đình, 
sống Dương Tử. Tất cả ý chỉ của Huệ Túc đó là hướng về 
phương Bắc, là sắp sửa ngược đường Nam tiến. Thì chúng 
ta có thề cho rằng cái lý do sâu nặng của cuộc hiểm khích là 
Sự cọ Xát, rồi ua chạm giữa hai anh em, giữa hai con 
người, giữa hai Ìÿ tường. Nhạc cho m:nh đã đẹt địch; dựng 
nước riêng. xưng làm hoàng đế, thì an nhận, mà hưởng... 
Con người uù chí của Nhạc đã rõ rệt trong câu này nói với 
Lô Chiêu Thăng: « Xin mong nhà vua gắng sức làm việc, giữ 
yê+ cõi đất, đề đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cúi phúc 
của hai nước đấy.» 

Một kẻ muốn ở yên trong một đoạn nước nhà, hai bên 
có nút cao biền rộng chở che, hai đầu có hai em ngăn đón..., 
mộ! người thì muốn làm những gì mới, lạ, đẹp, to, đang 
ôm ấp lại giấc mộng xưa của ông tồ họ Hà, thêm vào mộng 
mửi của mình : thu phụ: lại uừng «nôi » của nòi giỗng: hồ 
Động Đình, sông Dương Tử, thì xích mích, rồi bất hòa, rồi 
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bất bình, đến phải mượn giáo gươm mà giải quyết, sự thật 
biết đâu là chẳng thế. 

Chứ còn tham lam ba thư bạc tàng, ham muốn đôi 
tỉnh nhỏ, nghèo, thì một khi uây chặt kinh đô Trung Ương 
hoàig đế, người đã bỏ uương niệt Bắc Bình do anh phong: 
tnà tự xững Chinh Bình vwương—cưn bất bình đã đến tột 
độ người ấy ‹saa lại chẳng làm nhục anh, truất phố anh, đề 
kho. tàng càng chật, đề giang san mình càng đài về phía 
Nam, mà lại ôm anh mà khác, rồi lui bình ề, khi thấy 
aah đích thân lên thành bị khồn, khóc mà bảo mình: «Em 
nỡ làng nào lại nồi da nấu thịt như thế. » 

Chúng tôi khôag có ý thần thánh hóa một nhân vật 
phi thường, mà thiên tài đã lộ ra lắm mặt, hoặc tỉm mọi 
cách đề gỡ tội, đề biện hộ cha Huệ, *hi thiên hạ đều 
chứng minh rằng Huệ có tội, Huệ kém, hèn. Đã là người, 
thì Huệ cũng như chúng ta, sao khỏi vài khi thường tình, 
sao khỏi đôi phen vụng tính, lỡ lời, Sohg vì tư hiềm, 
vì bợ đỡ, mà gán càng cho một kẻ chẳng được yên mô 
những ý nghĩ, những hành vi dưới mực xoàng xinh, thì 
bồn phận của kẻ đến sau phải chăng là cổ đặt giả thuyết 
cỏ phần hợp tình hợp lý hơn? 

Riêng chúng tôi, dù cho Huệ có lý đến đâu trong 
cuộc đem quân cùng anh tranh hùng, röi vầy ngặt Qui 
Nhơn, việc dùng quân sự thuần túy đề giải quyết cuộc 
hiềm khích giữa anh em một nhà, đã là đ:ều chẳng đáng 
khen. 

Huống chỉ hành động này của Huệ lại là một cái 
cớ dù là phụ đi nữa—giúp cho Nguyễn Ánh vươn lên, 
làm rạn nứt thành trì vốn kiên cố của nhà Tây Sơn, 
nhà Tây Sơn của ba anh em cùng nẳm gải đểm mật. 
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Đà lật qua không luyến tiếc những 2T, những ly của 
lớp người đắc thế nhất thời ngậm máu phua người xăn số, 
chúng ta hãy nghe thêrL ít câu trung « Đại Nam quốc sử 
diễn ca». một tác phầm được biết nhiều vì làm bằng thơ 
lục bát, uà tác giả được mật ông vua nhà Nguyễn tthường 
cho tấm lụa với hai đồng tiền s : 

«— BĐấy giờ có giặc Tây san... 


— Ngụy Tây gắm ghé mặt ngoài... 
— Tiếng đồn nght đến giặc Tây... 
— Ngụy Tây vốn kẻ hung tà... 
— Ngọc Hân vừa trạc đào hồng, 
Ép duyên kim cải kết lòng sài lang» (35) 
Nếu câu thơx Biết ai là dại, biết a: khôn được thành 
tục ngữ, thả câu thơ này mà thì sĩ Hoàng Cầm đề trong miệng 
một người điên lúc Nguễn Ảnh mới lên ngôi cũng mong được 
số phận may mẫn ấy : 
w Đó là giặc, biết ai khêng là giặc?» 
oØo 
„Đó là giặc, nhưng nghiêng trời trí đũng, 
Cũng làm vua và cũng biết thương dân. 
Mấy nghìn nắm ta mới gặp một lần, 
Đó là giặc, biết ai không là giặc ‡ 
Một nước nhỏ mà phân chia Nam, Bắc, 
Xâu xé nhau vì hai chữ lợi danh: 
Tam Vương, Ngũ Đế, cướp đất, phá thành... 
Mấy trăm năm nghe dân tình xao xác. 


- 


(3%) Sòi lang : Chó sỏi tồn ác; tác giả bài có thiện về nhò Nguyễn, nên 
dòng những deah từ quả đóng vỏ bất công đề chỉ Tảy Sơn, ( lời chủ của 
pHoòng Xuân Hãn ) 
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Thay nghĩa lý thánh hiền bằng giáo mác, 
Và lẽ trời theo máu đã trôi xa. 

Đấng Cao Xanh thì thẹn trót sinh ra, 
Một giống vật lấy tên là ‹ Nhân Loạt»; 
Nên phải có người say cùng kẻ đại 
Trốn ra ngoài rơm rác của cuộc đời, 

Ta thấy ai vừa thắng trận lên ngôi... 

Đó là giặc, mà ai không là giặc ?» 


Nhà Nguyễn đè mất nước, còn chút ngôi lung lay, còn 
ti quyền uậy uậy, mới có đôi lời phán xét vô tư và công 
bình. Năm roro, Lệ Thần Trần Trọng Kim cất tiếng : (37} 

Những người làm quốc sử nước Tàu và nước ta, 
thườnZ cử chia những nhà làm vua ra là cñín* thống và 
fñpuỹ triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, sảng tạo 
'ra cơ nghiệp, hai là được kế truyền phân mỉnh, thần dẫn 
v#šu phục, ba là đẹp loạn yên dân, dựng nghiệp ở đất 
trung nguyên, thì cho là chín thống. Nhà nào, mệt là 
làm tôi cướp ngôi vua, lầm sự thoán đoạt không thành, 
hai là xưng đế, xưng vương ở chỗ rừng núi, hay là ở 
đất biên địa, ba là những người ngoại chúng vào chiếm 
nước làm vua, thì cho là nøy trtền. 

+ Vậy nay, lấy những lẽ ấy mà xét xem nên cho nhà 
Nguyễn Tây Sơn làm chính thống, hay là ngụy triều, đề 
cho hợp lẽ công bằng và cho xứng cái danh hiệu của 
những người a8#h hùng đã qua. 

s Nguyên nước ta là nước quân chủ, lấy cai nghĩa 
vua tôi làm trọng hơn cả, thể mà từ khi nhà Lê trung 
hưng trở về sau, họ Nguyễn hùng cử phương Nam, họ 


s\ 


(37) Việt sam sử lược 
ˆ. 
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Trịnh xưng chúa xứ Bắc; trên tuy còn tôn vua, nhưng 
mà quyền về cả nhà chúa. Trong nước ta đã có vua lại 

„có chúa, làm thành ra vua không phải là vua, tôi khêng 
phải là tôi, ấy là một thời loạn. Đến sau ở trong Nam 

_ thì cổ Trương Phúc Loan chuyên quyền làm bậy, ở 
ngoài Bắc thì có kiêu binh làm loạn, giết hại quan đại 

¡ thần, vua chúa phải nhún mình mà chiều đãi, đình thần 
phải khoanh tay mà chịu một bề, ấy lại là một lúc đại 
loạn vậy. 

(Lúc ấy ảnh em Nguyễn Nhạc là người dân mặc áo. 
vải, dãy bính ở ấp Tây Sơn, chống nhau với chúa Nguyễn 
đề lập nghiệp ở đất Qui Nhơn. Tuy rằng đối với họ. 
Nguyễn là cừu địch, nhưng mà đối với nước Nam, thì 
chẳng qua cũng là một người anh. hùng lập thân trong 
lúc biến loạn đó mà thôi, È 

qCòi như Nguyễn-Huệ là vua Thái Tô nhà Nguyễn 
Tây Sơn, thì trước giúp anh bốn lần vào đánh đất Gia 
Định đều được toàn thắng, phá hai vạn c:ân hủm beo. 
của Tiêm La chỉ còn được mấy trăm người lủi thủi 
chạy theo về nước; sau lại ra Bắc Hà, đ*t họ Trịnh, 
tôn vua Lê, đem lại mỗi cương thường cho fö ràng. Ấy 
là đã có sức mạnh mà lại biết làm việc nghĩa vậy. 

q Nhưng vì vua nhà Lê nhu nhược, triều thần lúc 
"bấy giờ không ai có tài kinh luân, lại đề cho Trịnh Bồng 
và Nguyễn Hữu Chỉnh nối nhau mà chuyên quyền, đến 
nồi thành ra toán loạn. Dấu thế mặc lòng, khi Nguyễn- 
Huệ giết Vũ Văn Nhậm rồi, không nỡ dứt nhà Lè, đặt 
Giám quốc đề giữ tông miếu tiền triều: như thể thì 
cách ở với nhà Lê không lấy gì làm bạc. 

uSau vua Chiêu Thống và bà Hoàng Thả: Hậu địÿ 
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sang kêu cầu bên Tàu, vua nhà Thanh nhân lấy địp ấy 
mượn tiếng cứu nhà Lê, đề lấy nước Nam, bèn sai bính 
_tướng sang giữ thành Thăng Long. Bấy giờ cứ theo 
như tờ mật dụ của vua nhà Thanh, thì nước Nam ta, 
bề ngoài tuy chưa ra mất hẳn, nhưng kỳ thực đầ vào 
tay người Tàu trôi. 

+ Vậy nước đã mất, thì phải lấy nước lại, ông 
Nguyễn Huệ mới lên ngôi Hoàng Để, truyền .lịnh 
đi các nơi, đường đường chính chính, đem quân 
Tra đánh một trận, phá hai chục vạn quân Thanh, 
tướng nhà Thanh là Tôn-Si-Nghị phải bỏ cả ấn tín mà 
chạy, làm cho vưa tôi nước Tàu khiếp sợ, tướng sĩ nhà 
Thanh thất đảm. Tưởng từ xưa đến nay, nước ta chưa 
có võ công nào lẫm liệt như vậy. 

‹ Và đánh đuôi người Tàu đi, lấy nước lại mà làm 
vua, thì có điều gì là trái đạo? Há chẳng hơn nhà Lý, 
nhà Trần, nhân lúc ấu quân, nữ chúa mà làm sự thoán 
đạt hay sao? Vậy thì lấy lẽ gì mà gọi là ngụy ? 
Huống chi sau vua nhà Thanh cũng còng nhận 
cho ông Nguyễn Huệ làm vua nước Nam, là lại sai 
sử sang phong cho ông làm An Nam Quốc Vương 
theo như lệ các triều trước, như thế thì nhà Nguyễn 
Tây Sơn mở nước có khác gì nhà Định và nhà Lê 
không ? 

« Tuy rằng chẳng được bao lâu nhà Nguyễn Tây 
Sơn sinh ra nội loạn, vua Thế-Tồ Cao-Hoàng nhà 
Nguyễn lại thu phục được cơ nghiệp cũ mà nhất thống 
cả Nam Bắc lại làm một, nhưng việc thành bại hưng 
vong là mệnh trời, vả lại khi hai người anh hùng đuồi 
một con hươu, tất là người nọ gọi người kia là cừu 


CỜ QUANG TRUNG 


ĐÔNG TIỀN ĐỜI TÂY-SƠN 
tQuang-Trung thông bảo › 


Chữ viết (La-sữn 
phu từ Nguyễn) 
và ấn riêng của 
Quang-Trung 
(Ngự đụng chị ấn) 
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địch, Vậy lấy lẽ tôn bản triều (38) mà xét thì nhà 
Nguyễn Tây Sơn là ngụy, mà lấy công lý mà suy thì vua 
Quang Trung Ñguyễn-Huệ là một ông vua cùng đứng 
ngang vai với vua Đinh-Tiên-Hoàng, vua Lê-Thá¡-Tò, 
mà nhà Nguyễn Tây Sơn cũng là một nhà chính thúng 
như nhà Định và nhà Lê vậy." 

_= Bần mươi bảy năm qua, sống dưó š còlah thề cộng hòa, 
fhù "(guyễn bà nhàn và tõi tệ bị gạt ra P lịch sử, đạc lại 
những lời lẽ, lập luận trèn đây, chúng ta chằỀng thấy cần 
phải thêm gì nữa, chỉ có ý « những việc thành bại hưng 
vong là mệnh trời» là đa số chúng ta, (nếu chằng phải. là 
tất cả) không đồng với tác giả « NÃo giáo »: người nghĩ suy, 
người chọn lựa, người hành động, bạn giúp, thù phá, số 
đông cam chịu, phán ứng thuận hay nghịch, rủi, may, tình 
cờ.„., người :gieo gì thì gắt nấy, sớm muộn tùy khi, chính 
người dựng 1hiềa đìng hay xây Địa ngục? trách nhiệm uề 
rùnh, thành bại phần chánh do mình ; còn «Trời hại ta!¬ 
là 0ì không tự xét. 

1grọ, Trần Trọng Kim mạnh dạn lên tiếng thể, mà đến 
1042 — 23 năm sau — Dương Bá Trạc lại chằ,ty thề m lời : 

+ Vua Quang Trung khởi thân chỉ một manh áo vải 
ở đất Tây Sơn, gặp lúc triều Lê suy sút, Nguyễn, Trịnh 
tranh giành, non nước tan tành, nhân dân chìm cháy, 
ngài có cái chí khí hơn người, cái tài lược xuất chúng, 
cái độ lượng dung hiền, nạp sĩ, cái qui mô định loạn 
an bang, ra mà đảm nhiệm cái việc trừ bạo cứu dân lúc 
ấy, có gì tiếm thiết, là tà tư? Vậy há nên cử gọi là 
ngụy triều mãi? ., . «+ vs Y S1 VY Ống 


(3) Xin nhắc lợi : tốc giỏ xuất bản sách aồm !Ÿ??, 
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‹Ta phải công nhận ngài là vị anh hùng cứu quốc 
nước ta, chẳng những suy tôn ngài là nhà vua chính 
thống vậy. 


4q Tay không gây đựng nồi cử đồ, 
* ¿ Để bá tung hoành một sắt phu : 
Sỉ à Thuận Hóa bay thuyền xua tưng Trịnh, 
S5 k7 hăng Long phóng ngựa đạp quản Hồ, 

« Hoàng thống chớ lầm chỉa chính, ngụy, 
5 „anh hùng đáng mặt sử mính đô. » (30) 


L⁄ Chúng ta cần xét lại hai tiếng thất phu trong bài thơ. 
Kẻ dân thường, người nhỏ hèn, chút ý nghĩa khính khi ằn 
trong lanh từ ghép này. Nhớ lại câu thơ của Đồ Chiều 
trong Lục Vân Tiên ; 

u Lồng trang thục nữ sánh cùng thất phu.» 

Nguyễn- Huệ là một nâng đân áo vải, là một tên dân 
thường, chính Huệ cũng không giấu nguồn gốc khiêm tốn 
của mình. Song bảo người anh hùng dân tộc, xưng uương, 
lấy hiệu Chính Bình, xưng đế, chọn hiệu Quang-Trung, 
bảo rằng người thiết tha với nền quốc học là kẻ đốt, là tên 
uô học, thì — đầu không biết chữ chưa phải là cái tội, nhất 
là thời äy — phải! chăng là có ÿ bôi nhọ con người mình sợ 
ghè hay ghét lắm ? 

Năm 1944, trong cuốn ‹Qưưng-Trungs, Hoa Bảng 
Chép ; L 

¿ Thụ nghiệp giáo Hiến (không tõ họ của Hiến là 
gì), anh em Nguyền Huệ, từ trẻ, đi học, đã được giáo 
Hiến đặc biệt chủ ý. 


(Ÿ7ì tuần báo cTrí tán». số 35, ngày !8-2.1942) 
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‹ Giáo Hiến nguyên là môn khách nhà Tzương Vẫn 
riạnh, ngoại hữu đưởi triều Định Vương (1765-1778). 
Vì sợ vạ lây sau khi Hạnh hị Phúc Loan giết chết, Hiến 
phải trốn vào Qui Nhơn, mở trường dạy học ở ấp Yên 
Thái. 

‹ Thấy Nguyễn-Huệ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, can 
đảm, mắt như chớp sáng, tiếng như chuông vang, Hiến 
biết ngay là một thanh niên lỗi lạc có cái tương lai phì 


ờng, ® 
2 Người lỗi lạc, thì học một biết mười; được thăy đặc 
`biệt đề ý, thì sự hiều biết, sự tiến bộ không thè cắn cứ uào. 
Số ngĩp tháng ngồi « chỉ, hồ, dã, giả ». 
' Năm 1945, trong bài tựa cuốn «La Sơn Phu Tử», 
Hoàng Xuân Hãn ghi: 

CMột cụ già thấp hương, vái, rồi lẫy ống: Sắc mổ: 
ra. Rút mãi, kéo ra một cuốn giấy cũ. Tôi trong lòng 
bay) ŸØ, tay mở cuốn ra xem. Bèn thấy dấu son còn đo. 
chói ; chữ mực vẫn chưa phai, duy chỉ giấy xưa lâu 
ngày đã thành vàng úa, và bị cuốn chặt quá nên mép. 

-sỡn: 

Nào chiếu, nào thư, nào tờ truyền, nào đạo sắc, 

œ Ñiên hiệu Cảnh Hưng, Thái Đức, Cảnh Thịnh, 
Quang Trung. Lối chữ đủ lối chân, lối thảo, lối nghiêm 
trang của người thư lại, lỗi linh động của bực túc 
nho. : 
u Chợt thấy một bức chữ son, nét son Tàu đỏ thẫm. 
Nét bút vụng về nhưng vạm vỡ. Mắt tôi không chớp, 
lòng tôi bán khoăn. Hẫn đây là thủ bút của một vua 
nào ! Niên hiệu đề Thái Đức, nhưng lời thư bằng NÑNôm 
là của vua Quang Trung ! Mà di bút ấy lại là bức thư 


óo 


mà Quang Trung tự viết mời phu tử xem đất đóng đô. 
Lời thơ lại bảng Nôm. Đó là một sử liệu quí giá vô 
ngần, nó t3 rằng Quang Trung cũng biết chữ nhưng 
không thông ; ráng Quang Trung dùng chữ Nôm trong 
công văn ; rằng Quang Trung biết trọng hiền tài (...)" 

Và ở chương XIV ; Xem đất làm đô ở Nghệ An. (...) : 
š Nét bằng son hồng điều nay còn rất tươi. Tuy nét 
bút cứng cáp chững chạc, nhưng cũng rõ là người viết 
chưa luyện ›. 

Nhận xét cuối cùng này, chẳng ai lấy làm lạ. Con 
người bình đân hạc sừa đủ dùng, tay tuốt pườm nhiều 
kàaông biết bao nhiêu lần cầm bút, thì khi hạ bút, chữ có 
khùng đều, có tô đỉ sửa lại, có viết lầm tên Nguyễn Thiếp 
rạ Nguyễn Thiệp, là uiệc thường. Phí thường là dùng chứ 
Nôm thay chữ Hán đề thảo chiếu, từ chiều bằng 0ăn Nâm 
duy nhất may mắn còn sót lại đến ngày nay. 

Cho nên, dầu phải mắc tội « quá tham lam», chúng 
tôi không thê nhân dịp này mà chẳng sao lại tờ chiếu 
lịch sử — vừa lịch sử chánh trị, vừa lịch sử văn học — 
của con người lịch sử ấy: 

« Chiếu truyền La Sơn phư tử Nguyễn Thiệp khâm 
utrí. Ngày trước ủy cho phu tử về Nghệ An tướng 
«địa làm đô cho kịp kỳ này hồi ngự. Sao về tới đó, 
«chưa thấy đặng việc gì. Nên hãy giá hồi Phú Xuân 
« kinh hưu tức sĩ tốt. 

« Vậy chiếu ban hạ phu tử tảo nghỉ đữ trấn thủ 
« Thận cọng sự, kinh chỉ dinh chỉ, tưởng địa tác đô tại 
«Phù Thạch. Hành cung sảo hậu cận sơn. Kỳ chính địa, 
« phỏng tại dân cư ư gian, hay là đâu cát địa khả đô, 
« duy phu tử đạo nhẫn giám định. 
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tTảo tảo bốc thành ! Ủy cho trấn thủ Thận tảo 
tlập cung điện. Kỳ tam nguyệt nội hoàn thành, dắc tiện 
«giá ngự. Duy phu tử vật di nhàn hối thị. 

¡ Khâm tai ! Đặc chiếu. 

c Thái Đức thập nhất niên, lục nguyệt, sơ 
s+hấ! nhật», 

Lời Nôm mà có pha Hán. Thành nay khó hiều, 
Hoàng Xuân Hãa viết lại giùm chúng ta theo giọng giờ 
đây. 

‹ Chiếu truyền cho La Sơn phu tử Nguyễn Thiệp 
được biết. Ngày trước, ủy cho phu tử về Nghệ An xem 
đất đóng đô cho kịp kỳ này ngự giá ở Bắc về trú, 
Sao ta về tới đó thấy chưa được việc gì? Nên ta hãy 
hồi giá về Phú Xuân kinh cho sĩ tốt nghỉ ngơi. 

‹ Vậy chiếu ban xuống cho phu tử nên sớm cùng 
ông trấn thủ Thận tính toán mà làm việc, xem đất 
đóng đô tại Phù Thạch. Hành cung thì đề phía sau 
khá gần núi. Chọn đất hoặc ở chỗ có dân cư, hoặc chỗ 
nào đất tốt có thề đóng đô được, là tùy nụ tử lấy con 
mắt tỉnh mà xét định. 

‹ Sớm sớm chọn lấy, giao cho trấn thủ Thận diêng 
dựng cung điện. Hẹn trong ba tháng thì xong, đc tiện 
việc giá ngự. Vậy phu tử chớ đè chậm chạp không 
chịu xem. 

tKinh thay. Đặc chiếu... 

‹ Thái Đức năm thứ rr, thắng 6, ngày mồng 1». (4o) 

Tức và tiếc cho kẻ thừa hưởng công trình xây 
móng nhất thống nước non nhà của Quang "3058 là 


(4ô) Tức nem ¡788. 
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Gia Long lại chẳng biết phát triền nền văn học Nôm, 
khiển sau này chúng ta chẳng được đọc một chiểu nào 
của triệu Nguyễn viết bằng tiếng mẹ đẻ cả, đề thụt lài 
trở lại, học nhờ viết mượn thêm cả trăm năm hơn. 

Khiến hơn thế kỳ rưỡi, lắm người còn nhắc nhở 
cái sáng kiến và hùng tâm nỏi trên, đã một thời bị xóa 
mờ vì cái thất bại đau đớn của cha con họ Hồ. 

Như Không Cưu là một: 

+ Nguyễn Huệ (...), một bực anh hàòng có một 
không hai trong lịch sử nước ta. Người có tài cầm 
binh đánh giặc, lập mưu, bày kể, giỏi ngoại giao cũng 
như nội trị, lại có cặp mắt trông xa và kiến thức cio 
vút, đã sớm biết quí trọng tiếng mẹ đẻ. Người anh 
hùng luôn luôn mặc áo vải đề không quên rằng mình 
gốc là một nông dẫn xuất thân đã cho tiếng mẹ đẻ được 
một địa vị quan trọng, đề mong nhờ nó mà truyền bá 
tư tưởng và làm cho nền giáo dục được phô thông 
trong dân chúng. Chỉ một việc trọng tiếng mẹ để này, 
người đời sau cũng thấy cái óc sáng kiến của nhà chính 
trị siêu quần này. 

(...)« Xem thể thì đủ biết Nguyễn Huệ là một ông 
vua đi sát với quần chúng nhờ dùng tiếng Nôm, chớ 
không phải dựa nơi một bọn sĩ phu chỉ có dồi mài 
Nho Học. 

„Đây là một bài học cho những kẻ ra làm chính trị 
mà nói tiếng mẹ đẻ không xuôi, hoặc đọc diến vấn chỉ 
nhờ người làm giúp... (41) 

Dùng chữ Nôm, dựng quốc học, Nguyễn Huệ chẳng 


lál) Bao ‹ 5inh hoi ›, số 3, ngày 29-2-1946. 
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người theo, sau đó, như Qui Lỉ, trước kia; và cũng như 
Qui Li, Nguyễn Huệ, dù giờ đây có được lớp đốn sau 
thương, phục, cũng chẳng còn mồ đề người Việt đín đốt 
một nén hương. 

Khiến mười lăm năm xưa, Hoa Bằng Hoàng Thúc 
Trâm đã ghi mấy dòng cảm khái (42) 

vở đời, muôn sự của chung, 
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. 

« Lê đồ! Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh, chì là 
một lỗi qrước voi công tản ›. 

« Người Thanh thả sít bắt sệp, chực- đớp nước 
Nam, chứ vêu gì Lê, ghét gì Nguyễn (Tây Sơn). Giá 
bấy giờ không có vua Quang Trung, thì nước ta ra 
sao ? 

‹ Vậy, công đuồi Tôn Sĩ Nghị, quét sạch hai mươi 
vạn quân Mãn'Thanh, giữ vững tự do, chủ quyền và 
lãnh thồ Việt Nam ở cuối thế kỷ mười tắm, thật chẳng 
kém Lý đánh Tống, Trần phá Mông Cồ, Lê bình Ngô... 

‹ Vả, muốn cho nước mạnh, dân giàu, vua Quang 
Trung lại mài nanh, rũa vuốt, luyện tưởng, rèn binh, 
định khôi phục lấy đất cũ, luân vong ở phía Bắc. Giá 
ngài thêm thọ, đừng vội ôm chỉ mà thác, thì nước ta 
sẽ lại ra sao ? 

¿Ôi ! Là người đồng thời và ngang hàng với Nĩ 
Phá Luân thứ nhất, Quang Trung cũng có thiên tài về 
quân sự, cũng có thủ đoạn thần tốc trong việc hành 
binh, cũng có sáng kiến khác thường troug công cuộc 


' 


(42) Thảng 8, nữm 1943, tựg quyền « Quang ltung›, tí lồn đềm, 
ôm |4. 
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kiến quốc, cũng cé cÈí khí hàớ hùng, hoài bảo cao cả... 
Vậy mà Nã được gởi nắm xương trong đền Invalides ' 
(42) đề cho người sau hoài niệm viếng thăm ; còn 
Quang Trung : mả phải đào, xương phải tắn (44) dòng 
đõi bị tru đi, sự nghiệp liệt liệt oanh oanh gói tròn 
trong một chữ ‹ Ngụy ». 

©Ẳ Trèo lên Đống Đa (ở ấp Thái Hà, Hà Đông), trông 
ra bốn mặt: nào gái, nào trai, nào áo, nào mũ, nào ngựa 
kéo xe, nào trâu cày ruộng, gió bụi lưng trời mờ mịt... 
Quang Trung nào đâu ?›» 


Sau cuộc cách mạng 1945, người anh hùng áo vải 
đất Tây Sơn lại càng được nhắc nhở với những lời 
khen tiếng chê thẳng thắn, cỡi mở. Chúng ta hay nghe 
Phạm Văn Sơn nêu cao con người quân sự của Nguyễn- 
Huệ : 

s Vua Quang Trung Nguyễn-Huệ tuy là nhà võ xuất 
thân, sức khỏe phi thường, nhưng không phải là hữu 
dõng vô mưu. Ngài là nhà tướng siêng năng, cần mẩn, 
săn sóc đến quân lính, năng cho luyện tập, tuy rằng 
trong gần mười năm trời chiến trận luôn mà những bữa 
nghỉ công vẫn bắt quân lính luyện cho khỏi quên. Ngài 
lại hay dùng chiến thuật chớp nhoáng, tập trung sức 
mạnh đề tấn công địch đông hơn mà vẫn lâm vào thế 


(43) Đàn danh rtáng của nước Phấp ở Porls: đi hồi Nepolâon đệ nhất và, 
dì nài nhiều vị thống chó nước Phóp được giữ gìn nơi ấy, 

ƒ44) Tụy vậy, Nguyễn Huà moy mòn hơn Hồ Gf lì: gửi thịt xương lrÊn 
đổi, trọn nước Việi, tán được chọn đội tèn đường, tên trường... 
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cô. Có tài làm cho quân sĩ tin vào chủ tướng và sự 
thắng trận, vận chuyền binh mã rất nhanh chóng, nếu 
thấy thế yếu thì rút lui ngay, không ham chiến. › 
Phạm Vôn Sơn 
(Việt Nam tranh đấu sử — Và Hùng xuất bản" Hả Nội - 1950). 

Toàn là lời khen. Hữu đõng lại hữu mưu, có tài 
chế biến, có mắt nhìn xa, luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn 
sáng suốt, bao nhiêu đức tánh do tác giả «Việt Nam. 
tranh đấu sử › nêu lên, không một sử gia nào có công 
tâm mà chẳng nhìn nhận. 

Dựng sự nghiệp bằng đường gươm mũi giáo, cứu 
dân cứu nước trước rừng tên mưa đạn, Quang Trung 
sừng sững trên đài vinh quang dân tộc với chiến mã. 
xông pha, với chiến bào đen thuốc súng. 

Khi tiến biết tiến, khi lùi biết lài, khi phải dụng 
sức, thì tung toàn sức, khi cần dụng mưu, thì khéo lim 
mưu, con nhà tướng đến chết chưa hề nếm mùi thất bại 
ở sa trường ấy lại được những lời khen nồng nhiệt 
đưới ngòi bút ông Ñgọc Dương: 

¿Trong lịch sử Việt Nam, Nguyễn Huệ là viên 
tướng tài giỏi bậc nhất ; vừa có uy vũ, vừa có đức độ, 
đã tô chức toàn dân thành bộ máy chiến tranh, và 
hành quân một cách cực kỳ nhanh chóng›. _ 

Ông Ngọc Dương lại ghỉ công thống nhứt cho 
người áo vải ấp Tây Sơn: (..) «Nguyễn Huệ, nhà 
dụng bình số một ở Việt Nam, một viên tướng có 
sức khỏe, mưu lược vô cùng, khôn ngoan đặc biệt, 
một tay tồ chức quân đội và thống nhất được sơn hà 
trong khi Trịnh, Nguyễn đánh nhau hàng trắm nằm 
mà không dứt.» 


L/) 


Con người kiêu hùng ấy, như sấm nhe sết trong 
việc dùng binh, lại cũng là người giàu tình nặng ngaïa, 
và có lúc cũng mềm lỏng : ‹ Nguyễn Huệ (...) rất khôn 
khéo, biết mua chuộc lòng người, và có từ tâm. Khi 
có việc bất bình với Nguyễn Nhạc mà phải đem quân 
vây anh trong thành Qui Nhơn, Nguyễn Huệ đã 
không 'tán tận lương tâm đề làm cho anh chết. 
/Thấy Nguyễn Nhạc khóc mà yêu cầu chấm dứt cảnh 
củi đậu nấu đậu, Nguyễn Huệ đã động tâm mà rút đi 
ngay. » 

Nhưng đáng ân hận — ân hận cho riêng nhà Tây 
Sơn hay ân hận chung cho toàn đại gia đình Bách Việt? 
— là tài ấy, uy ấy và chí ấy sớm không còn: «(...) 
Nguyễn Huệ là một tướng tài giỏi 9à uy đăng uô cùng, 
miêm khi Huệ mất đi, bộ máy chiến tranh đề lại không 
còn ai tiếp tục điều khiền được nữa. Đấy là một điều 
đắng tiếc vô cùng "bé 

Ngọc Dương 
Tài dụng binh của Nguyễn Huậ 
tuồn bóo «Điện bỏóo » số 5, ngòy J9-5-I95I 

Đến học giả Lê Văn Hoè như bác cái thuyết « con 
người chỉ là sản phầm của hoàn cảnh ». 

Thời thế tạo anh hùng. Không ai cãi, 

Nhưng anh hùng có thề tạo nắn thời thế hay xoay 
thể chuyền thời chăng ? | 

+ Người anh hùng có th xoay chuyền thời thế và 
tạo ra cơ hội thuận lợi cho mình ; nhưng trước hết, 
người anh hùng phải lựa chiều thời thế, lợi dựng cơ 
hột mà hành động. 

« Đó chính là trường hợp của vua Quang Trung 
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(trong trận đại phá hai chục vạn quân Thanh) +, 
lê Van Hàe 
Những bồi học lịch sở — Quang Trung 
Quốc học thưxä xuố! bản, Hà Nội |942), 

Ổ Con người tay k.ông dựng nghiệp cả, dọc ngang 
từ Trung vào Nam ra Bắc, dẫn binh tướng bàng rừng, 
vượt biền, lội ruộng, qua sông... đề luôn luôn ca khúc 
khá: hoàn, và nuôi mộng khác thường, lại lo vun quén 
nền quốc học, trọng dụng chữ nước nhà, con người 
vượt kẻ đồng thời ấy, cử đến mỗi lần hai năm mới cũ 
sắp giao nhau, là con nhà cầm bút không quên nói 
đến, 

Mà nói đến « Người của mùa Xuân » ấy thì làm 
sao quên được gò Đống Đa lớp lớp xương thù chồng 
chất, mà đã gợi cải gỏ lịch sử điệt ngoại xâm nầy, thì 
ai chẳng nhớ tải quân sự phi thường, mà lịch sử đạn 
tên, Đông, Tây, kim, cồ ít kẻ sánh tày. Đến một nhà 
chuyên môn về y học mà cũng sốt sắng lục binh thư 
Tôn Tử đề hiến cho chúng ta một bài báo lý thú, bài 
« Vua Quang Trung và Tôn Võ Tử › đăng trong tuần 
báo ‹ Mới», số Xuân giáp ngọ, 1954. Xin nhường lời 
cho bác sĩ Dương Tấn Tươi : 

(...) ‹ Chúng tôi muốn đem đổi chiểu chiến lược 
hành binh của Nguyễn Huệ với 13 thiên binh thơ của 
Tôn Võ Tử, kim chỉ nam của người đại tướng, 

«So sánh đề rõ trí thông minh của trang anh hùng 
táo vải › khi đem áp dụng những cầu bất hủ của bình 
pháp. 

«So sánh đề đánh đồ một ngoa truyền ; vì trái 
với lời độn, «ngụy chúa » là một viên tướng có sức 
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học uyên thầm — tuy chẳng hề khi nào làm nô lệ chọ. 
sách — nên thích dụng mưu hơn dùng sức ›, 

Rồi sau khi so sánh những cuộc hành quản, những 
trận đánh do Quang Trung sắp đặt, điều khiền, với 
những lời Tôn Võ Từ gìi trong bình thơ, tác giả 
kết : ( 

« Đến đây, có thể nào ta phê bình độc đoán rằng 
nhờ am hiều binh pháp của Tên Tử nên Nguyễn Huệ 
mới thắng dễ dàng Tôn Sĩ Nghị chăng ? 

+ Không thề được là vì không có bằng chứng nào 
giúp ta giải quyết điều thắc mắc: «Nguyễn Huệ có: 
tham khảo binh thơ chăng ? » 

‹ Nếu không thì tại sao nhiều đoạn hành bính phản 
chiếu những lời dạy của Tôn Võ Tử, nhiều mưu mô 
có vẻ ấp dụng binh thơ ? Điều ấy có thề hiều được, vì 
quyền binh pháp là sự kết cấu của bao nhiêu kính 
nghiệm được một bộ óc thàng minh kiềm điềm, suy 
xét đề tìm ra nguyên tắc. 

4(...) Các nguyên tắc ấy (nguyên tắc bất hủ của thuật 
làm tướng) đều do óc của một người tìm ra, thì nếu có 
một trí tuệ khác cũng thông minh, cũng có khiểu khảo 
xét tính vi thì cũng nhận thấy được đề đem ra áp dụng 
vào.việc quân... mặc dầu không có ngọn bát tài ba đề 
diễn ra trên mặt giấy. Sự gặp gỡ của hai thiên tài nào 
phải là việc hiểm có. Sự hiểu biết của vua Quang Trung 
vì nhờ lấy gốc rễ nơi kinh nghiệm trong sự chung đụng 
với đồng loại nên đã không kém sâu sắc lại còn có phần 
thực tế hơn cái học tìm trong sách vở, » 

oÔo 
Lời khen, đến dây, tưởng cũng đủ rồi. Giờ, mời 
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các bạn hãy cùng chúng tôi lật những trang sách báo 
mà khen, chê lần lộn. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng một đoạn thơ, cho không 
khí đồi đi đôi chút. 

Ông cử nhân Hán học Nguyễn Nam Đàn, năm 1953, 
đã cho xuất cuốn « Lịch sử 0ua Quang Trung s bằng thơ 
lục bát. 

Chúng tôi xin sao vài đoạn của phần 


KẾT LUẬN 


« Xem trong Lịch sử ghi truyền : 

Vua Quang Trung thực giá nên anÀ hùng, 
Một tay điệt kẻ thù chung, 

Nghìn năm giữ vững Non, Sông nước nhà. 


Ủy thanh lừng lấy trong ngoài, 
Anh hùng như thế trên đời hiếm thay, 
Ví hay lượng cả đức dày, 


Tự mình lấy dạo hiền ngay cảm người. 
Vỗ dần chúng, lợựm nhân tài, 

Ra công xây đấp kịp thừi mở mang, 
Lòng người đâu đấy qui hàng, 


Mệnh giời âu cũng thuận thường về ta, 
Non Tây cao sáng hiện ra, 

Giang sơn thu lại một nhà như chơi, 
Hiềm uì khí lượng hẹp hồi, 


Việc làm so uới đạo người quai Vì : 
Với dân không có ơn gì, 
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Vúi anh em lại hiềm nghỉ đủ điều, 

Vì quyền lợi đánh lẫn nhau, 

Nồi da nấu thịt đã nhiều người chê. 
Nhất là đöi với vua Lê, 

Đạo thần tử lại thiếu b2 thi chung. 
Tôn phù trước mặt Hiền Tông, 


Thụ phong rồi lại ra lòng kiêu căng. 
Nhân điều diệt Chỉnh quay xằng, 
Bách Lẻ thần phải biều xưng tên mànÃ. 
Lại thêm đồ kị tính thành, 


Những người tài cán đem tình ngủ: sai. 
Võ Nhậm, Nguyễn Chỉnh hai người, 

€ó công mà vị có tài giết luôn. 

Nỗi truyền hận trạch thâm ơn, 

Šo cùng họ Nguyễn nghìn muôn khác vời. 
Vậy nên chỉ được hai đời, 

Bé rồ( đến bé chân đầu nước tan, 

Mói hay việc cả thế gian, 

Cá tài, có đức vẹn toàn mới nên. 

Tài cao mà đức không tuyềa, 

Cùng đời vật lộn muôn nghìn uồng công. 


Quang Trung tài trí hơn người, 
sánh cùng Nã, Hít (43) trên đời ai đương. 
Vì chưng chẳng có đức thườ§gg, 
ui nên nghiệp cả Đế vương không bồn.» 
Lời trách, chê không phải ít. Đoạn nói về lượng, 
TT” (4) Nă-Phá.Luôn, Hít-le. 
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hẹp hồi của Quang Trung với họ Lê, với Võ Văn 
Nhậm, với Nguyễn Hữu Chỉnh, hẳn là ít ai đồng ý, và 
tiêng chúng tôi cũng đã tỏ qua trong mấy kỳ trước. 
Đáng buồn một nỗi là cụ cử Hán học này đã hạ bút: 
sŠo càng họ Nguyễn nghìn muôn khác uời s. Đề cao họ Nguyễn 
(họ Nguyễn diệt Tây Sơn) phả: chăng vì lúc bấy giờ,. 
ông vua cuối cùng của họ Nguyễn còn strị vì» dưởi 
cát nhãn hiệu Quốc Trưởng? Bởi ai có chút công tâm 
thì chẳng bao giờ đem so sánh Nguyễn Huệ với Nguyễn 
Ánh ở điềm : đức độ rộng, hẹp, và giết hại công thần. 

Hãy đề nhà cựu học ấy qua bên, mời các bạn thử: 
xer lời phê phán của một nhà tân học, từng dạn đày 
trên trường tranh đấu, từng xót xa trong chốn lao tù: 
Thiên Giang đã nhơn dịp phê bình LaSơn Phu Tử mà. 
nói đến Quang Trung. 

‹ Theo ý Phu Tử thì phò Lê là anh hùng, đuồi Lê 
là gian hùng. Phu Từ luận việc gian ngay, chân ngụy 
chung quanh một ngôi vua. Ngoài ngôi vua ra, Phu Từ 
không còn thấy øì khác hơn nữa. Phu Tử không bao. 
giờ thấy rảag chỗ gian hùng của Nguyễn Huệ không 
phải là cướp ngôi nhà Lê mà là phụ lòng dân chúng 
đã giúp Huệ lập nên nghiệp bá. Chính Huệ đã tự nhận 
mình tnguyên là một trự ấp trưởng, nồi lên ở Tây 
Phương ». 

q Đuồi hân quân, diệt bạo chúa, liều chết đề chống 
ngoại xâm, đó là một cử chỉ anh hùng. Đến như lợi 
dụng-lòng tín nhiệm của đân đề lập nên sự nghiệp, rồi 
hy sinh quyền lợi của dân đề lo quyền lợi của mình 
thì là cử chỉ của kẻ gian hùng. Đó là :, uyên nhân sụp 
đồ chánh của Tây Sơn và của bao nhiêu anh hùng khác 
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như N3 Phá Luân ở Tây phương chẳng hạn. Lòng 
dân đã mất rồi ( + Tiếng sầu oán dậy đường sá»), thì 
dầu cho cái tài phong thủy, thuật số cùng kinh 
bang Phu Tử có cao đến đâu cũng không sao cửu vấn 
địá vị Quang Trung được. Có lẽ biết vậy nên Phu tử 
khuyên Quang Trung nên chú ý đến dân, 

+ Tuy có công đánh đuồi quân Thanh, nhưng Quang 
Trung lại giẫm lên con đường của bọn bạo chúa. « Tiếng 
sầu oán dậy đường sá ›. Sự sụp đồ của nhà Tây Sơn đến 
đời Cảnh Thịnh mới hoàn toàn, nhưng đã bắt đầu ngay 
từ đời Quang Trung rồi vậy. » 

( Mật ft cảm tưởng khí đọc ‹La Sơa Phu Tử» của 
Hoàng Xuân Hãn; người xưa 0à người nay — tuần báo 
«Mi: t, số 18, ngày 21-3-1952). 

Buộc tội trên giấy trắng mực đen, có lẽ cho là chưa 
đủ, nền hai năm sau, tác giả « Dân chủ và dân chủ » còn 
mượn lời đề nói với đám học trò, tương lai của đất 
nước, trong bài điễn văn thường lệ đọc ngày 39-6-1055 
tại rạp Thống nhứt, trong buồi lễ phát phần thưởng của 
một trường tư thục lớn ở kinh đô. 

4 (...) bao nhiêu ý nghĩ (...) gợi trong trí tôi, trong 
lòng tôi hình ảnh Quang Trung, bậc anh hùng tôi kính 
yêu nhất, mà cũng oán hận nhất, khâm phục nhất mà 
cũng bất bình nhất. » 

« Trong tình trạng chiến tranh loạn lạc thường 
xuyên ấy, biên giới các lãnh địa phải đóng chặt, dân 
chúng không lối đi lại. Toàn dân đều sống trong sự lo 
sợ, đau khồ. Ai nấy ước mong một người đủ tài năng 
đứng ra tái lập trật tự, an ninh, Cho nên khi Tây Sơn 
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đấy lên, ai cũng hưởng ứng theo. Hưởng ứng theo 
Tây Sơn, dân chúng đã bày tỏ những nguyện vọng sau 
này : tiêu điệt chế độ phong kiến cùng những kẻ đã lợi 
dụng nó, thống nhất quốc gia cùng mở đường cho sự 
phát triền xã hội, cải tạo sinh hoạt đề nhân dân khỏi 
cảnh lầm than. 

« Đó là những điều kiện lịch sử cụ thề đã tạo nên 
sự thành công cho anh em Tây Sơn, nhất là Nguyễn 
Huệ. Can đảm tài năng, tình thần quyết đoán, cùng bao 
nhiêu đức tính khác chỉ là những điều kiện chủ quan 
phụ vào hoàn cảnh lịch sử đã sản có, 

« Nhưng khí cướp được chính quyền rồi, anh em 
Tây Sơn có thực hiện ý muốn của dân không ? ø 

Diễn giả lần lượt xét từng khoản một đề ba lần 
kết luận: KHÔNG 

« Về khoảng thứ nhứt: tiêu điệt chế độ phong kiến 
cùng những kẻ đã lợi dụng nó, ta thấy rằng sau khi 
tiêu trừ bọn Nguyễn, Trịnh, anh em Tây Sơn vẫn báo 
tồn chế độ lãnh chúa, và, hơn nữa, chỉnh mình đứng 
ta lợi dụng chế độ ấy, » | 

« Về khoản thứ hai, khoản thống nhứt quốc gia, thì 
như ta đã thấy, nhà Tây Sơn bảo tôn chế độ phong 
kiến, chia đất, phong vương ngay từng đầu, thì lẽ cố 
nhiên không thề thống nhứt quớc gia được.» 

« Về khoản thử ba (mở đường cho sự phát triển 
xã hội, cải tạo sinh hoạt đề nhần dân khỏi cảnh lầm 
than), đáng lẽ sau khi cầu hòa được với nhà Thanh, 
trong nước đã tương đối bình trị, Quang Trung phải 
nghỉ ngay đến những cài cách cần yếu đề hàn lại một 
phần nào những vết thương do bọn phong kiến 
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Nguyễn, Trịnh và đảm quyền thần gây ra cho xã hội, 
ông lại không làm việc ấy mà“chỉ lo củng cố địa vị 
hoàng đế, Ông cho xây Phượng hoàng trung đô ở đất 
Nghệ An là quê quán của mình, đặt lại quan chế, tồ 
chức việc đình điền như kiều các vua chủa trước.» 

TÌ£p theo, diễn giả đưa ý kiến về cải smộng đòi 
đất » của Quang Trung : 

v Về uy của Quang Trung lúc ấy có thừa thật đấy, 
nhưng nếu vì đòi đất Lưỡng Quảng mà ông gây giặc 
với Tàu thì liệu ông có thê vừa đương đầu với nước 
Tàu to lớn, vừa đương đầu với Chúa Nguyễn có quân 
Pháp giúp sức, trong lúc dân trong nước phải trốn vô 
rừng mà ở, tiếng sâu oán dậy đường không ?» 

Sau cùng, điển giả kết: 

(Nếu Quang Trung tỏ ra cố hiết tài về phương 
điện quân sự, thì về phương diện tồ chức, cai trị, ông 
đã tỏ ra thủ cựu, độc đoán, có thề nói là phản tiến hóa. 

‹ Thay vì nhắm vào quyền lợi dân tộc, ông chỉ lo 
củng cổ ngai vàng đề bảo vệ quyền lợi riêng cho mình, 
cho gia tộc mình. Tại sao ông dòm ngó đất Lưỡng 
Quảng xa xăm mà không lo bình định đất Nam Kỳ là 
nơi Nguyễn Ánh tung hoành ? Giặc trong nước chưa 
yên, tại sao ông lại lo lập tín bài, tô chức Bắc Chinh 
mà không thấy rằng dân chúng đã kinh khiếp vì giặc giã, 
dở sống dở chết vì giặc giã ? 

¿ Dấu hiệu sụp đö của nhà Tây Sơn đã bộc lộ ngay 
khi Nguyễn Huệ còn sống. Các mâu thuẫn xã hội chỉ 
chờ ông nhắm mắt là tàn phá cả sự nghiệp của ông. 

s(..) Tôi nhận thấy rằng Quang Trung khi đánh 
đuôi quân Thanh là một tượng trưng hùng tráng của 
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tỉnh thần dân tộc. Nhưng khi lên ngôi Hoàng đế rồi, 
Người đã quên đân tộc mà chỉ nghĩ đến mình, đến dòng 
họ mình. Vì sự quên dân, bỏ dân ấy mà dầu được 
tiếng là đệ nhất anh hùng, sự nghiệp của Người không 
bao lâu phải sụp đồ ›. 

Người từng là chiến sĩ và đang là nhà văn nhà 
giáo ấy đã cho ta thấy sự đau lòng của mình khi phải 
lên án khắc khe một vị anh hùng mà thuở thiếu thời 
mình: đã say sưa sùng bái. Một nhà giáo khác, trong 
một cuốn sử Việt cho lớp tú tài phần nhất, cũng chia 
hại đoạn đời của Nguyễn Huệ mà khen, chê : đoạn đuôi 
quân ngoại xâm, đoạn dựng nền để chể. 

+ 1q đã nhận thấy cuộc khởi nghĩa T ây Sơn bản chất 
là phang trào nhân dân bạo động đề lật đồ một chế độ thối 
nát. Anh em nhà Tây Sơn đã khéo liên hiệp được những 
lực lượng hùng hậu của nhân dân chống lại nhà Nguyễn, 
nhà Trịnh, nhà L¿, đánh đuồi quân ngoại xâm ra khỏi đất 
nước. Nhưng một khi thành công, nhà Tây Sưn lạt rời bỏ 
dân chúng mà đi theo con đường của thời đạt cã. Nàn để 
chế quân phiệt của nhà Tây Sơn còn hà khắc hơn nền quân 
chủ của Trịnh, Nguyễn. Một vài cải cá:h bộ phận của vua 
Quang Trung không thề thay đồi tính chất của toàn bộ ch? 
độ :nà căn bản là một chế độ chuyên chế uà đã cần cỗi so uửi 
nhu cần của xã hội thời bấy giờ. Cho nên chẳng bao lêu xã 
hội Việt Nam lại tô ra nhiều đấu hiệu rối loạn. Khi vua 
Quang Trung còn sống, con thuyền quốc gia còn được một 
tay cầm lát tững chắc tình thế, một mặt dựa vào lực 
lượng. Nhưng khi vua chết rồi triều đình Tây Sơn 
chía ra bà, đảng, giết hại lần nhau. Nhân đản tẫn 
bị bóc lột, đàn áp khồ sờ. Địch thủ của nhà Tây Sơn là 
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Nguyễn Ánh, lợi dụng nhân dân phản đối nhà Tây Sơn, một 
mặt dựa ào sự 0iện trợ của người Pháp đang muốn gây 
ủnh hưởng ở Á đông nên đã đánh đồ nhà Tây Sơn và lập 
nên cơ nghiệp nhà Nguyễn. 
(Nguyễn Vên Môi — Việt sử ; từ |786 
đến !Ê54: Tủ tòi phồn I, Thông long 
xuắt bản — Söði gỏn—l?4) 

Gần đây, ông Trần Lang, trên tuần báo Tân Dân số 
xuân Mậu Tuất (roz8) trong bài ‹ Ngày Xuân uống rượu 
luận anh hùng › có phê bình Nguyễn Nhạc, khen là một 
vị anh hùng, có đủ đức tính làm nên nghiệp lớn, tiếc 
rẳng chỉ vì cá nhân anh hùng chủ nghĩa, coi đất nước 
như của riêng mình, lại phân làm ba mả+:h đề anh em 
chia nhau trị vì, làm cho quốc gia suy nhược, và cơ 
nghiệp nhà Tây Sơn đến chỗ suy vong. Rồi, ông Ngũ Ho 
trong tờ Thời Luận số 429 ngày 22 và 23-3-58, bài « Vua 
Quang Trung Nguyễn Huệ» cũng có những nhận xét 
tương tợ như ông Trần Lang: ‹ bì oa trữ nhục, tham 
quyền cổ vị, nhất khoảnh tarn vương — không biết bảo 
nhau thống nhất lực lượng...» đó là nguyên nhân thất 
bại của Tây Sơn. Ông Ngũ Hồ lại thêm ý kiến : Nguyễn 
Huệ đã biết Nhạc chỉ mưu đồ phú quí thì sao không 
bắt chước Trịnh Trang Công đối với Thái Thúc Đoạn 
mà trừ khử Nhạc từ trước đề thu giang san về một 
mối! 

Và Xuân năm nay, dường như đề trả lời cụ cử 
Nam Đàn về chỗ so sánh hai đối thủ cùng họ: Huệ và 
Ánh mà có người ghi: 

Trong khi Nguyễn Ánh hành động với tính thần 
wô quốc dàn đó (cầu cứu với bất cử ngoại bang nào), thì 
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Nguyễn Huệ chỉ bằng vào lực lượng của dân tộc. Huệ 
đã kết tính ý chí của đân tộc thành một khối đó, chọi 
lạt với tất cả những sức mạnh nào, bất cứ từ đâu đến 
xâm phạm đến quê hương xứ sở, bất căn dưới danh 


nghia nảo », 
VIỆT NHÂN 
(Thử so sớnh Nguyên Huệ vò Nguyễn Ảnh 
béo cilIên Dôn›» ;ố Tét Kì Hại, 059 ) 


Ý KIÊN CHÚNG TÔI 

Trình bày một số ý kiếp mới đây đổi Với triều Tây 
Sơn, nói chung, và với Nguyễn Huệ, nói riêng, chúng 
tôi có ý muốn các bạn thấy thêm vài ngọn trào tư tưởng 
trong việc phê phán người xưa, cũng như. vài nỗi thiết 
tha của ngưưi Việt trong khóản mươi năm nay được 
lồng vào bao lời phán, xét. 

Khen Nguyễn Huệ, nhà phè bình nào chẳng đi đến 
chỗ suy tôn một chiều, chỉ nêu lên những điều thấy rõ: 
dụng binh như tiần, dùng người khéo léo, trọng dụng 
chữ Nôm, có nhữug cái nhìn vượt kẻ đồng thời đôi, ba 
thế hệ. 

Còn chê Nguyễn Huệ, thì gần như không ai giống 
ai. Thiếu đức, hiềm nghi, hại kẻ tài, không làm gì cho 
dân nhờ, mấy điều buộc tội này đành không đứng vững, 
Nhưng anh em hiềm khích đề mình yếu bên 
trong, đề kẻ địch thừa cơ phá khuấy, đề sự nghiệp 
chung vì đó một phần mà phải lung lay, chúng ta 
công nhận. Nhưng trách Huệ lúc đó, đối với một ông 
anh chí nhụt tài suy như Nhạc mà chẳng mạnh bạo ra 
tay trừ đề gom về một mối, thì e có chỗ quá đáng chăng. 

Chính cái mềm lòng của Nguyễn Huệ, chỉnh những 


VỆ] 

giọt lệ của kẻ làm em thế lực đang lên kia đã làm ta 

thương mến con người áo vải cờ đào nọ. Ta phục tài, ta 

trọng chỉ, ta lại được dịp thương tình... 

¿_ 3M? rí năng Muý cố rỉ sự ngÄiệp đÍny cứt c(lHg 
ñộ mã bức bách Nhạc xuống ngồi hay tự vận, thì thử 
hỏi dỗng lịch sử có vì thế mà đổi thay chăng ? Hay chỉ 
đè lại ngàn sau một gương không mấy đẹp. 

Chủ tỷ Huệ chế? sớm, chết hát ngờ. Chính Huệ cũng 
không ngờ, đề mà lo liệu. 

Bốn mươi tuồi | Cái tuồi của mùa xuân phát huy 
trọn vẹn Í Cái tuồi của dựng xây bền, của hành động 
vững Ì 

Khóc người cờ đào mạnh dựng, có riêng gì nàng 
công chúa họ Lê. 

Chăm mặt Bắc, lãng mặt Nam, Huệ fìn rằng ít nhất 
mình cũng còn với non sông mươi nấm nữa. Thì bận 
rộn chi với một ông anh đang dưỡng lão, với một kẻ đối 
thủ tài hèn như Nguyễn Ánh? 

Ta đửng ở địa vị người Việt giữa lòng thế kỷ XX, 
khi bao trào lưu dân chủ, xã hội, bao thuyết vì dân, do 
dân, bởi dân tràn ngập, mà lấy con mắt người nay, lấy 
tư tưởng giờ đây, mà buộc tội người xưa, chẳng hóa ta 
bất công, mà còn thành ra là kẻ phụ phàng. 

Duy vật sử quan đã lúng túng khi đứng trước cái 
hiện tượng : + ANH HÙNG ›, ‹ THIÊN TÀI › trong thiên 
hạ, vi phỏng ta có mượn cải + đnÄ sáng một màu » ấy mà 
rọi một kẻ anh hủng, một bực thiên tài mà hằng vài thế 
kỳ mới có một người như Quang Trung Nguyễn Huệ, 
thì liệu ta có hiều, có giải, có đạt gì chăng ? 

Rút những bài học cho ta giờ đây, là một việc. 


nguyễn huệ 79 


Nhưng phê bình người xưa, việc cũ, trong trường 
hợp chúng ta đang làm đây, là ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNH 
ĐỘNG CỦA MỘT VAI TRÒ LỊCH SỬ. Đặt trở lại thời 
gian đó, đề vào hoàn cảnh đó, hiều tâm lỷ người thời đó, 
phải chăng là ba điều kiện tối cần ? 

Cứ mỗi lần « thịt mỡ dưa hành đến ngự tr 9 trong 
tất cả gia đình người Việt — thì dù hoa xuân của Đất 
Trời không một leạt tô điềm có cây, thì dù pháo Tết 
của người làm không nhuộm đỏ phố phường và vựờn 
sân đi nữa — là lòng ta không hẹn mà cùng nhớ một 
ngày : ngày Giỗ Trận, mà cùng hưởng về một nơi : gồ 
Đống Đa, Sự tường nhớ của chúng ta càng tha thiết, khi 
Non Sông chưa chung về một mối, khi kẻ thù gần như 
là truyền kiếp của dân tộc này còn ngự trị từ « con sông 
Gianh mới s trở lên, dưới một hình thức xâm lăng mới 
nghìn lần nguy hiềm hơn là cuộc xua quân ö ạt của vua 
tôi Mãn Thanh trên trăm rưỡi năm về trước, 

Chẳng hiều bạn đã mơ áo bào đem thuốc súng của 
Bắc Pinh Vương hay đâ cựời cái cả nh ‹ lũ quân chàng 
Tôn sập cầu trôi đầy sòpg », chớ r ifng tôi, tôi đọc lạ 
cái hịch này của Sĩ Nghị: 

« Giúp người nguy, nêng ngzời ngã, nghĩa nên lèm có 
+ ngại chỉ đường xa ; vớt kè đểm, cú: kẻ cháy, chẳng được 
‹đừng phải dùng đến bình cách. Nghĩ đến nhè Lê nuốc 
+ Nem, oẫn là công thần nước ta lơn 300 năm nay, cỗng 
.« hiến không lúc nào khuyết. Nay phải anh em Nguyễn Nhẹc. 
s Nguyễn Huệ khởi binh làm loạn, đảnh vỡ Kinh thành, Vũa 
+ trước nhà Lê lọ sợ đến nỗi phải chết, cháu là Duy K) trăn 
«tránh ở ngoài. Quan nước Nam là Nguyễn Huy Túc mang 
s mẹ vù )ợ vua chẹy sang nước ta, xửn quân về cứu. Cứ như 


đo 


———-——— 


‹ nhời bạn Huy Túc có trình rằng : « Duy Kỳ hiện đương 
‹ ở địa phận Lạng Sơn, thần dân hãy còn có bụng yêu mến, 
‹ Lũ Nguyễn Nhạc lòng tựa chó đề, ác hơn hàm cọp, tàn 
t hợi nhân dân, trắm họ oán ào xương tủy », Tội nó tàn 
‹ ác hoành hành như thế, quyết không dong được. Nay ta 
+ kínk dâng lệnh Đại Hoàng Đế, rộng thương tua nhà Lê 
« lưu lạc, không nỡ đề nước Nam lầm than, Đã trao cho Đắc 
+ phủ cầm ấn Đại tướng quân đem so vạn quân thẳng đến 
« La thành, hỏi tội Nguyễn Nhạc, không cho nó trốn được 
clưới trời. Còn như thần đân nước Nam, đội ơu vua Lê 
‹ đã lâu, không nên quên uua mà theo giặc. Ai hay xướng 
‹ nghĩa cũ hợp những người đồng chí, cùng làng đánh giặc 
+ giúp nước, sau khi thành công, ta sẽ tậu lèn, phong cho 
cđất cát, cùng tới nhà Lì hưởng phúc, như là việc cũ 
‹ chúa Trịnh, Hịch này đưa đến đâu, các người nên phải 
‹ gằng sức, cố che thành công. 
+ Nay hịch › 

v Lời lời châu ngọc » trịnh trọng tuyên bố với dân 
Nam là thế, nhưng sớ tâu về vua Bắc thì lại có đôi 
cầu : 

(...) + Nhân dịp này, nếu hưng phục cho Lê được 
tồi, ta sẽ đặt thú binh mà giữ lấy nước. Thế là vừa có 
ơn với Lê, lại vừa lấy được An Nam : nhất cử lưỡng 
lợi Ì » 

Năm thắng có qua nhiều, thời thế có đồi thay, 
nhưng ai dám thành thật quả quyết rằng dã tâm xưa 
của Hán tộc không còn ? 

Và lời này : ‹ Đợi mười năm wữa, nước ta dưỡng 
được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nó 
nữa > của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn lúc sắp 
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truyền cho tướng sĩ ăn Tết trước, ỡ đèo Tam Điệp, nay 
vẫn cồn vang dỏi trong lòng ta. | 

Nhưng kế hoạch mười năm quyết làm cho dân 
mạnh, nước giàu, quân về địch, chỉ thực hiện mới 
được bốn năm, thì cát chết bất ngờ của vị anh hùng 
nhìn xa làm mạnh ấy làm tan giấc mộng lớn ấp ôm kia, 
Mà giấc mộng lởờn ấy, nào phải chỉ riêng người cầm 
đầu vận mệnh dân tộc Việt này thấy cần phải biến nó 
thành sự thật, mà là mộng chung của Việt từ thưở Xa 
xưa, thuở bế bồng nhau lia bờ Động Đình Hồ, rời lưu 
vực sông Dương Tử đè tiến về phương Nam tìm sự 
sống còn, trước sự lấn ảp mạnh, dữ của dòng Hán, 

Thực hiện mộng lớn kia được, tức là đập tan cái 
‹ sợ › nghìn đời, tức là-diệt hẳn cái« ám ảnh» bị kẻ 
láng điềng phương Bắc nuốt. 

Giất mộng lớn ấy, Quang Trung nhằm mắt chưa 
kịp thực hiện, ta thử xem qgười nay, giữa thể kỳ XX, 
hiều nó như thế nào. 

Những nhận xét cùng ý kiến sao đây của một tờ 
tạp chỉ, do cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố chủ trương, 
tưởng cũng đủ đưa ra làm tiêu biều.. 


GIẤC MÔNG LỚN ẤY, PHẢ1 CHĂNG LÀ ĐÂY ‡ 

Mời bạn vùng 'ôi dở lại Đông Thanh tạp chí ». 
số ra mắt ngày 1-7-1932. Ba mươi bốn năm về trước, 
lớp đàn anh chúng ta đã ngậm ngùi... 

(..) Chúng ta ngậm ngùi nghỉ đến nồi giống Bách 
Việt uà cõi đắt Giao Chỉ ta xưa. 

« Phàm bàn đến cái phạm u¡ì lãnh thồ của một chức 
nào, trước phải xem giống người gắc ở nước ấy, bàn 


Š2 


cứ, sinh tụ những nơi nào, rồi mới có thề quết định 
được. 

‹ Chúng ta nguyên là nòi giống Bách Việt, sinh trưởng 
ở phía Nam Ngũ Lĩnh, tức là vùng đất Lưỡng Quảng, Phúc 
Kiến với Bắc Kỳ và Nghệ Tình của ta bây giờ, đời 
thượng cồ, gọi là nước Giao Chỉ. Sách Trúc thư kỷ niên 
chép rằng : «Đời vua Xuyên Húc (Tùu), người Giao Chỉ 
ta bắt đầu thông với Trung Quốc và về đời Nẹn (Thuãn), 
đất nước Tàu phía Nam giáp với Giao Chỉ.» Gọi Giáo Chỉ 
tức là miền Lĩnh Nam đó 

‹( VỀ đời uua Kinh Dương Vương ta lập nước ở 
phương Nam (2.37o tr T. l.) đến đời uua Hùng xưng hiệu 
nước là nước Văn Lang, bộ lạc Bách Việt đầu thăng. thuộc 
vào trong bản đồ. Vậy nên sửta chép cương giới 'nướš 
Nam, nói rằng : phía Nam giáp với Hộ Tôn (sau tức là 
nước Làm Ấp), phía Bắc giáp với hồ Động Đình (nay 
thuộc uề đất tính Hồ Nam bên Tàu) là đúng với sự thực lẫm. 

t(...) Sau mãi đến oua nhà Đâng Ngô là Tôn Quyền 
(226) uà Tôn Hạo (z54) hai lần phân đắt Giao Chỉ ta làm 
hai: Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô là Quáng Chân; 
Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố làm Giao 
Châu. Giao Quảng, chỉa ra từ đấy, mà đất nước ta uẫn phải 
phụ thuộc uề Tàu, 

« Đến đời Lương (Tàu), Lưu Cang (g1?) chiếm cứ 
đất Quảng Châu và quân Hợp Phố xưng là nước Nam Hân, 
sau bị nhà Tống lấy cả, từ đấy Quảng Châu và quận Hợp 
Phố mắt luôn uào bản đồ nước Tàu, cho đến ngày nay. 

« Còn về phần đất Giao Châu, từ Ngô Vương Quyền 
(g3) nồi lên dựng lại nước Nam, cho đến triều Định (g2!) 
chỉ lăy lại được miền đất ba quản là Giao Chỉ, Cửu Chân, 
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Nhật Nam, còn quận Hợp Phố và phần đất Quảng Châu 
vẫn bị mrức Tàu chiếm cứ mãi. Thế là hơn nửa phần nòi 
giếng Bách Việt ta xưa, hóa thành người Tàu, máu mủ lìa 
tan, non sông chia rễ, cho đến ngày nay, nghĩ đến lịch sử; 
$4o không ngậm ngài ? › 

Tác giả (46) kề mấy phần đất bị mất tiếp: cuối 
Trần, so thôn gần :mniền Lạng Sơn, rồi 6 động gần miền 
Quảng Yên, đầu Mạc, và sau cùng, 6 châu gần miễn 
Hưng Hóa cuối Hậu Lê (:78o). Rồi than : 

«Ôi! hề cả trước sau phần đất Giao Chỉ ta hãm vào 
Tàu quả nửa, đàng dõi Bách Việt ta bị đồng hóa với Tàu 
quả nửa, nghĩ đảng tiếc chăng ? » 

Và sau đây, tác giả mượn ý kiến người: xưa mà 
nói ý kiến mình. 

« Về cát uấn đề cõi đất nước ta xưa, lâu nay căng có 
nhiều nhà chủ trươig phải ghi theo phạm vì nước Giao Chỉ 
của dồng Bách Việt ta xưa, mà nhất làcu Phạm Huy Hồ. 
Lúc sinh tiền, cụ nghiên cứu đến địa dư, lịch sử rất là 
uyên bác, cụ thường quả quyết chủ trương cái thuyết 
Lưỡng Quảng và Phúc Kiến là đất của Việt ta, nà nói 
bạo giờ kÀôi phục lại được mới thỏa lòng. Cụ thường 
eó tập câu thơ Tàu đề tỏ ý mình rằug ; 

_ * Ngày nào Lưỡng Quảng mà khôi phục, 

Nhớ với ông mầy đề biết cùng », 

Xem đấy thì biết cái hào khí của cụ hăng hái b biết chừng 
Ràn ƒ » 

Thì ra lớp đàn anh của chúng ta nặng lòng về 
sđất cũ », quyết sao khôi phục gian san xưa của nòi 


(46) Rồi nhy không kỷ tên người viế! 


4 
Bách Việt ! Khiến chúng ta liên tưởng đến người Xiêm 
đòi đất người Miên, người Miên đòi đất người Việt, 
và người Chiêm Thành còn lại trên đất nước ta cũng 
có lăn xì xầm đòi nước họ đã bị ông bà ta lấn lấy từ 
mãy trặm năm! Và nếu trên trái đất luôn luôn lắm 
chuyện này, mà quốc gia nào cũng đòi và cố thực hiện 
yêu sách «chánh đáng › của mình : lấy đất đai của giống 
nòi minh từ thuở vừa dựng nước, thì biết bao là rẳe 
tối sẽ gây nên ! 

Nhưng mời bạn nghe tiếp tạp chí nói trên nói 
thêm, trong số 2, r4 ngày 15-7-1932: 

«(...) ... Vưa Quang Trung có đưa thư sang Tàu đài 
lạtchâu Hưng Hóa, là sáu châu bị thồ tỉ huyện Kiến Thây 
của: Tàut xêm chiếm (... ) 

‹ Sđu châu ấy là; (Quảng Lắng, Tuy Phạ, Hạẹp Ph, 
Khiêm Châu, Hoàng Nham, Lễ Tuyền, từ xương uyên thuộ 
u2 phú An Tây, xử Hưng Hóa, tiếp giáp cương giới tỉnh 
Ván Nam. — 

«lệ cuối đời nhà Lê, nẻm Cảnh Hưng nguyên niền 
(r71o ), bọn thồ tỉ huyện Kiến Thủy ( Vân Nam.) thừa cờ 
nước ta có đân Thồ ở sáu châu ấy là Hoàng Công Thư làm 
laạn, rủ nhau sang xâm chiếm, thu các thử thuế, 0à bắt đồi 
ÿ phục đác bím theo Tàu. Năm Cảnh Hưng 41 ( r78o ), chúa 
Trịnh Sâm có đưa thư sang Tàu cùng Tồng đốc Văn Quí 
tranh biện đải đất ấy. Việc chưa có kết qwả gì, chúa Trịnh 
liên mất, rồi không ai chú ý đến, vì thế việc ấy nửa chừng 
bả dở, trọn đời Lô, không thu hồi lại được. 

t( +.) Nhưng tiếc thay !uua Quang Trưng cũng !(ÊR 
mất, có chỉ khôi phục, mà chưa thành. Từ đấy về sau cÀ@ 
đến bây giờ, các nhà đương cuộc không ai chịu nghỉ gì đến 
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cỗi đất ấy nữa, làm cho sáu châu ấy thành lãnh thề huyện 
Kiến Thủy thuộc về tỉnh Vân Nam. 

..- (... } Vì nếu pua Quang Trung chưa mất sớm, thì 
ngài sẽ luyện binh tập mã, đem quân sang Vân Qui, ra oai 
một trận như trật đánh Tôn Sĩ Nghị, uì tồ tông ta khôi 
phục lại chỗ đất đã hãm một kia, uà cũng làm cho bọn thồ t¡ 
ở duyền biên nước Tùu, không được khinh rẻ nước láng 
điềng nữa, mà lãnh thồ nước ta đã thành một cái kim âu 
hoàn toàn từ bao giờ, có đâu đề đến ngày nay, chúng tôi 
khảo cồ, còn phải than uã: lến uấn đề ấy ? » 

Lớp cựu học nghỉ thế, còn phái tân học? Ông 
Phạm Văn Sơn đã từng lên tiếng : 

— Hơn nữa, Ngài là một người có rất nhiều cao vọng. 
Ngài muốn mở mang bờ cõi thêm vẻ phía Bắc bằng - cách đòi 
lại các đắt lai của ta ở hai mìa Quảng Đông, Quảng Tây 
nước Tùu 

(Việt Nem tronh đếu sử, Hò nội, |949) 

Rõ ràng là sự phẫn uất mẩy mươi đời dồn ử được 

tung ra, cái chua xót và nhục nhã của ngàn năm đô hộ 
thốt nên lời, không khéo có nhà duy vật nào đây dán 
che chúng cái nhãn: một thứ chủ nghĩa Đại Nhật Nhi 
Mãn (Pangermanisme) hay một thử Đại Tư Lập Phu 
chủ nghĩa l (Panslavisme). 
_— Nhưng có người của nửa sau thế kỳ XX không 
đồng ý kiến trên đây, mà lên án cải mộng này của 
người đại thắng quân Tàu từng mượn màu nhân 
nghĩa toan bề cướp khéo nước Nam. Ta hãy nghe một 
nhà giáo nói cùng môn đệ, trong bài diễn văn thường 
lệ một buồi lễ phát phần thưởng cuối niên học, cách 
đây bốn năm. 


đó nguyễn hữu ng 


‹ Thay uì nhằm vào quyền lợi dân tộc, ông (Nguyễn Huệ) 
cÄỉ lo củng cỗ ngai oàng đề bảo vệ quyền lợi riêng cho mình, 
cho gia tậc mình. Tại sao ông dòm ngó đất Lưỡng Quảng xa 
xăm mà không lo bình định đất Nam Kỳ là nơi Nguyễn Ánh 
tung hoành ? Giặc trong nước chưa yẻn, tại sao ông lại lo 
tập lín bài, tỀ chức Bắc chính mà không thấy rằng dân 
chúng đã kinh khiếp vì giặc giả, dở sống dở chết vì giặc giả ?» 

Có người lại sung sướng vì giấc mộng kia không 
thành, vì họ cho đó là cuöng vọng : đánh thắng sao 
được người Tàu trên đất họ ? Mà dầu có lấy lại được 
Lưỡng Quãng đi nữa, thì chỉ là rước cái họa vào mình : 
đất ấy rộng gấp mấy lần đất Việt, dân ấy đông gấp 
mấy lần dân Việt, hẳn là sự họ đồng hóa ta là việc 
phải đành, khi cùng nhau :chung sống» ? 

Nhưng chúng ta có thề trả lời những ý kiến vừa 
nêu—gần hai trăm nắm về trước. củng cố địa vị riêng 
mình, bảo vệ quyền lợi gia tộc mình, nó không đáng tội, 
đáng phỉ nhồ như giờ đây, thời của tự do, của dân chủ; 
vả lại, xưa kia, hòa quyền lợi riêng mình, quyền lợi gia 
tộc mình với quyền lợi dân tộc, là điều thường thấy ; 

— sao không lo miền Nam mà lại đỏm phương Bắc ? 
Một Nguyễn Ánh, Huệ xem như một mụn ghẻ ngoài đa 
nhưng cả khối đân Tàu với cái dã tâm tràn xuống, Huệ 
cho đó là một chứng bịnh nội thương; bịnh bên ngoài 
chỉ làm ta mệt, bịnh bên trong có thề giết ta; 

— mưu cuộc yên, vui lâu đài cho dân tộc, thì sự 
phiền hà, khô cực nhất thời, người cầm đầu nào mà 
lại phân vân ; 

— bị đồng hóa trong cuộc «sống chung», sự thật 
hiền nhiên đó, ai là người chẳng thấy, thì hẳn là kẻ có. 
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cái nhìn vượt người đồng thời đôi ba thế hệ phải dư 
biết và phải có lắm phương đối phó ; 

—còn mộng kia là cuồng vọng, thì biết nói sao giờ: 
một Bonaparte với bao nhiêu hoài bảo lúc mới bước 
chân vào đời khi nước Pháp đang suy bên trong, đang 
bị hiếp bên ngoài, một Hitler với bao mơ ước trong 
đầu khi nghề thợ sơn chưa nuôi sống nồi, lúc nước 
Đức bại trận, còn nghẹt thở trong cái rọ hòa ước Vr- 
sailles người đồng thời mà nghe hai gã «phiêu lưu » 
và phi thưởng này cho biểt những mộng lớn mộng 
con của họ, thì sao chẳng bảo là họ điên khùng ! 

Xin đề một nhà viết sử luận về vụ ‹ trứng trọi đâ» 
này, nhân dịp bản về ‹ châu chấu đá xe» dưới thời 
nhà Lỷ. 

ä Nước ta cá một cái cơ hội rất tắt ờ trận đánh Tổng 
mà ta không lợi dụng được vậy. 

« Xem như ở sử Tùu, người Mông Cồ phá trần Đại 
Thủy Lạc mà rồi lấy Kim, lấy Tống, vào làm vua Trung 
Hoa, một trăm năm nhà Nguyên vậy. Người Mãn Châu phá 
trận Sơn Hải Quan mà lấy Minh, cũng làm wua Trung Hoa, 
Đa trăm năm nhà Thanh uậy. Người Việt nhơn mụt ph+n 
đánh được ba châu này Châu Khảm, Châu Liềm, Châu 
Ủng, mà tiến quản sang nữa, biết đâu ở lịch sử Trung 
Quác, không có mấy trăm năm nhà Lý từ trước rut , 

s,.. Xin thử hết dọc ngang mà nghĩ: lấy tình thế mà 
nói, nước Tống khi ấy, Bắc có giặc Liêu, Tây có giặc Hạ, 
quân thua của hết, nước yếu dân hèn, trong triểu lại chỉa 
ra bè đảng, Duy tản, thủ cựu, chính sự mỗi ngày mạt nát; 
nước ta thì vua tôi cùng lòng, quán đản mạnh cñi, ba đời 
tua trước ngót trăm năm công đức cồn ở giang sơa vậy. Lắp 


&8 

tài đức mà nói, người Mông Cồ đánh được Tung Quốc, mà 
quân Nguyên thua tq; người Mãn Châu đánh được Trung 
Quốc mà quấn Thanh thua ta, quân khí không hơn nhau mà 
quân Pháp thời Tống từng theo Lý vậy. Nếu lấy về lớn nhỏ 
mà nói, thời Mãn Châu, Mông Cà, đất cũng không rộng hơn 
Truag Hoa, người cũng không nhiều hơn Trung Hoa vậy. 
Tóm lại chỉ là tự yên lòng làm đưới thời không đám trong 
hơn, ấy thực là một cái căn tính của người mình từ' trước 
đến sau, tưởng không riêng gì mấy uua tướng nhà Lý. 


4... Tiếc thay Ƒ» 
TẢN BÀ NGUYÊN KHÁC HIỂU 
( Quốc sử huắn mông, Hà Nội, I224 ) 


VÀ ĐÂY, PHẢI CHĂNG LÀ 
GIẤC MỘNG LỚN? 


Không, con người xuất chúng như Quang Trung 
không ngu, dại gì mà nuôi cái mộng hơn thua với Trung 
Hoa đề thực hiện cái thèm chiếm đất hầu tánh tự kiêu 
được thỏa. Con người ngoại hạng ấy thuộc về số người 
Tất hiếm ‹sinh ra đã biết», rồi học, rồi hành làm cho 
cái biết thiên phú kia càng thêm chín, chắc. Tôi tin 
rắng Người đã ý thức sâu, xa hơn ai cái hiềm họa tày 
trời, cái gươm bén kề bên cô : Khối Hán tộc mạnh, đông 
sát nách, với cái ý định xóa tên nòi Việt trên lịch sử loài 
người. Mà nòi Việt chỉ còn hai đường sống : tràn xuống 
phương Nam và chận đứng người Bắc, Tiến vào Nam 
đề sống, chận phương Bắc đề còn : xây một Vạn lý trường 
thành ư ? Gương thất bại của Tần Thỉ Hoàng côn đó. 
Sao bằng xây một... biền người? Quảng Đông, Quảng 
Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, hồ Động Đình,sông Dương 


nguyễn huệ 8p 


Từ... đại giatộc Bách Việt.., còn rải rác đó đây: Ưu 
Việt, Mân Việt, Đông Việt, Tây Việt, Nam Việt... thì 
Lạc Việt may mắn thoát khỏi vòng Hán hóa, sao chẳng 
giờ cao ngọn đuốc : đoàn tụ dưới mái nhà to ? 


Còn giác « Mộng Lớn » củủ chúng ta, giờ đây ? 


Lời. bạt 


Đây là đề trẻ một món nợ. 
Từ thuở bé, tôi đã ấp ủ ba cái mộng, trong số bao 
nhiêu cái mộng lớn, mộng con khác, 


Một cái mộng lớn là thấy một VIỆN NGHIÊN CỨU 
TÂY SƠN, qui tụ những sử gia đã nằm vững những 
phương pháp sử học của Tây phương mà thoát những 
tù hãm. của những phương pháp nầy, đề rọi ánh sáng uào 
giai đoạn huy hoàng nhất, mà cũng là ít được biết nhất 
trong lịch sử nước nhà : sự xuất hiện của uị anh hàng 
áo vải cờ đào Hồ Thơm — Nguyễn Huệ — Quang Trung. 
Thùnh tích sà viện Nghiên cứu nầy thâu lượm được sẽ 
mang vào Đại học mà dạỳ thành một chứng chỉ đặc biệt, 
vào trường Cao đãng Quân sự mà dạy cho các s[ quan cao 
cấp. Và mỗi nắm, thấy một sử gia chọn một góc nào đó 
củu ấn đề Tây Sơn mà làm đề tài của một luận án vẻ 
sử học, 

Mật cái mộng lứn thứ hai là thấy một học giả, (như 
Trần Thọ đã làm đối với đời Tam Quốc), đúc kết tắt cả 
những điều cần phải biết về Tây Sơn mà sáng tác ra bộ 
Tây Sơn chí truyền lại cho muôn đời. 


Chừng ấy, rút tài liệu chánh xác ở trên, một n§ọn 
bút tài hoa nào đá (ví như La Bồn Quán Trung đấi với 
đời Tam Quốc) sẽ làm sống lại thật linh động vị anh hùng 
ÁO VẢI CỜ ĐÀO, đã dẫn đầu°cho dân tộc Việt viết 
những trang sử xán lạn, 

Từ mới bắt đầu qien với Nguyễn Hữu Ngư, sau nầy 
mượn Bút hiệu là Nguiễn Npu Í, rồi Ngê Bá Li, tôi đã 
nhắc cho bạn nghe những mộng lớn mộng con nầy. Năm 
T056, có lễ bạn bị một động cơ tâm lí riêng tây, mà 
viết một loạt bài oề Quang Trung đăng ở Bách Khoa. 
Năm Bính Ngọ nầy, nhân dịp ngày sanh nhựt của Hồ 
Thơm (mồng năm tháng năm êm lịch), người gom những 
bài ấy mà đăng thành sách và nhờ tôi viết cho một bài tựa. 

Nghĩ rằng những mộng lớn mộng con mà tôi đã gieo 
trong trí của Bạn cũng có một phần nào ảnh hưởng 
đến trạng thái thần kinh của người, nén tôi thấy cần nói 
đội lời, gọi là đề trà một món nợ Tỉnh thần, Song xét 
mình mắy mươi năm nay chẳng làm được một chút gì đề 
cgiúp dân dựng nước», khi mà nước loạn chằng khác vào 
thời Tây Sơn, nên tôi thẹn quá, 

Bởi thẹn quá, mà chẳng dám đặt lời mình ở những 
trang đần của sách, nên chì xin bạn một chút cồn con 
chỗ ở cuối sách mà thôi. Gọi là đề... 

sÓÒo 


Điều mà tôi muốn nói, ấy là cởi lòng, ko ếm ức 
quá mà loạn thần kinh, rồi nối gót mà theo bạn lên Dưỡng 
trí giện Biên Hòa nốt. 


Cái gì làm cho tôi ấm ức quá như vậy ? 

Ấy là nghe thấy một đám uỗ ngực xưng mình là 
csử gia», khoác áo Mác xít đề tiếp tục công việc cửa 
bầy tôi nhà Nguyễn, đề bôi nhọ Ngzời cáo vải cờ đàa s. 
Đầy tôi nhà Nguyễn còn cú chỗ dưng tha, 9Ì đầu sao, 
họ vễn còn chấp một cải ÏÍ tạm gọi là qdân tộc» được, 
Còn các ông ‹sử gia khoa học » ngày nay có một động cơ 
tâm lí mà chúng ta cần ‹ uạch mặt chỉ trán». Hạ công kích 
uị chiến thẳng Đống Đa vì đã có ‹ cuồng vọng» muốn kéo 
quân sang đánh nhà Thanh, phạm thượng đến nước Trung 
Haa vĩ đạt, ‹tồ quốc mới » của họ. 


Tôi không phải là một + sử gia», càng không phải là 
một «sử giã khoa học». Mĩ: dầu tôi bị phốt một lứp sơn 
trí thức giả tạo bầ ngoài, bản chẩt của tôi là một nông 
đân, Và vì nông đân, nè+ tâm hồa tôi đồng nhất vứi tâm 
hồn của nông đân ta ào cuối thế kỉ XVIII, đám nông 
dân thuở ấy không có đả cơm án, chưa chắc có áo vải 
đề mặ:, chịu cảnh lo¿n lỉ đẳng đặc mấy mươi nắn, 
bồng nhiên thấy có một người phất cờ đào mà sạch con 
đường Vinà quang cho đản tộc, 


Nông dân thuở ấy nghe nói như thể nầy : 


qNước nhỏ bé của ta nằm sát nách của một dân tộc 
to là nước Tàu. Nước Tàu mạnh, thì nước Tàu thân tính 
các nước lân cận, đồng hóa dân họ, đề cho Tàu trưởng 
lên. Thời Hán, thời Đường, nước Tàu mạnh lên, ấy là 
nước tả bị độ hộ, suốt cả ngàn nấm. Thời tan Đường, 


nước Tàu bị đại loạn lỉ, suy yếu, dân ta mới lám chình 
mà bước tào cảnh tự chủ. Mãy năm nhà Tống suy 0ì mà 
phải dùng biện pháp cứng rần của Vương An Thạch, 
hì L4 Thường Kiệt mởi bại Tống được, Khi nhà Nguyên 
xây dựng lên sự đàn áp dân Tàu, chúng bị cái mâu thuẫn 
nội tại đó, mà Trần Quốc Tuấn mới bại họ nồi. 


qCòn vào thời Thanh Cần Long đây, nước Tàu mắc 
hai cái mâu thuẫn lớn lao. Máu thuẫn thứ nhứt là sự 
tranh đấu giải phóng của dân tộc Tùu đối với bọn đô 
hộ Mãn. Mâu thuần thứ hai trầm trọng hơn, có tánh 
chất xã hội và tôn giảo, tức là cuộc nội chiến do BẠCH 
LIÊN GIÁO lãnh đạo. Giáo chủ là Lưu Tùng, ở An Huy 
chủ xưởng.“ Các đồ đệ như lưu Chỉ Hiệp, Tống Chị, 
Thanh... đã đem một đứa con trai ở Ma ấp, tỉnh Hà Nam 
tên là Vương Phát Sanh, mà bào rằng nó là hậu duệ 
cửa lọ Châu của triều Minh đề tín lên làm thủ lãnh 
chánh trị đề khởi nghĩa ở Kinh Cháu, Thiềm Táy, Tương 
Dương, Tứ Xuyên, Cam Túc.. Khí thế lấy lừng. Nếu vị 
anh hùng oạn thẳng của ta là Quang Trung kéo quốn sang, 
lập lại chiến lược phò Lê diệt Trịnh, mà phất cờ ‹ phản 
Thanh phục Minh», thì một mặt có đồng mình là Bạch 
liên giáo, một mặt có cà dân tộc Tàu làm hậu thuẫn, thì 
có gì đâu là ‹cuồng mộng » ? 

Phòng tôi sống vào cuối thế kì XVIII, làm mật 
nông dân tuồi ào kho¿ng hai mươi tà ba mươi, nếu 
tũi nghe nói như vậy, đt tôi TIN rằng vị chủ tưởng của 
ta là Hồ Thơm sẽ thành công. Tôi lại nghĩ thêm rằng 


sự hàng cường của Tàu là lưỡi gươm bén kè uào cồ của 
dân tộc Việt ta, Tôi lại cho rằng KHÔN cho dân Việt 
là thừa lúc nhà Thanh gặp đại loạn nầy, hoàng để Quang 
Trung kéo quân sang đề giải phóng Hán tộc khỏi ách 
Mãn Thanh, thì hoàng để Quang Trung nằm chánh nghĩa 
hơn Tôn Sĩ Nghị đẹm hai mươi vạn qnân mà « đưa Lê 
Chiêu Thống về nước». Túi lại che rằng NGOAN cho 
dân tộc VIỆT là ủng lộ sự hành động của hoùng để 
Quang Trưng, nhờ giải phóng Hán tộc mà yêu cầu cđền 
ơn » lại bằng cách là giao trả lãnh thồ BÁCH VIỆT, uốa 
là của ta, về cho ta: ấy là thủ tiêu lưỡi gươm bén kề 
Đào cồ ta dằng đặc từ đời nọ sang đời kia... 


Là nông dân, tôi hiều hư vậy, tôi tin như 9ập, Tôi 
tức sao hồi nhỏ tôi không tạo cho tôi một uy tín quốc tế 
là một SỬ GIA, đề dựa sào uy tín ấy mà mắng bọn 
tuọng riỹogì khoác áo sử gia». Tôi sẽ mắng họ khoác áo 
« khoa học » mà nghiên cứu sử theo kiều ở các phòng thí 
nghiệm người ta nghiên cứu theo phương pháp in vitro, 
tách rời uài tế bào ra ngoài cơ thề chung, rồi bỏ vào 
ống chai mà quan sát. Tôi sẽ mắng họ bàn phiếm về chính 
tưrợc, chiến lược của Nguyễn Huệ chỉ ở trong cái sống 
chai» Việt Nam, mà tách rời nó khỏi cái cơ thề chang là 
khối Á Đông lúc ấy. Tôi sẽ mắng họ luôn rằng họ xưng 
là csử gia», mà dốt sử như đám thí tính Tiều học, 
nghiền cứu phong trào Táy Sơn mà chằng biết BẠCH 
LIÊN GIÁO là cái quái gì ở Tàn, mà chẳng biết NGHĨA 
HÒA ĐOÀN của Tập Đình, Lý Tài, chỉ là những nhánh 


con của cái tồ chức quản sự to tát ở Tàu của Bạch 
liên giảo. 

Thấy họ cuọng ngoại» quả, + phản khoa học › quả, 
sđốt » quá, mà không đủ uy tín của một sử gia đè mắng 
họ, tôi ấm ức quá, muốn điện. Muấn điện vì mình không 


đủ tài đề biện hộ cho vị anh hùng mến yêu của mình là 


HỒ THƠM — NGUYÊN HUỆ — QUANG TRUNG. 


nhơn ngày sanh nhựt của kẻ 
s Áo vải cờ đào» năm Bính Ngọ :g66 


HỒ HỮU TƯỜNG 


ĐÍĨNH CHÁNH 


TRANG DÒNG XIN ĐỌC 
19 Lêo bắc hơn mấy trắm 
20 II Mà ý tướng lòng quần hề 
3O 53 ö Việt gian, Nguyễn Huệ 
‡I 6-7 Xế ; 
32 10 ngàn ngủi, ấy thế 
15 27-28 dư : tình thế, một mặt đựa 

ào lực lượng 

7Ô 1 thiếu: lợi dụng tình thế, 


mệt mặt dựa vùo lực lượng 
nhân đản 


` ^ 
Chìm Châu 
ï Gới Diệp- Châu, ngư: em 
khong mag, khu¿l kịna 


Bút có mực mù giấy không lên chữ, 
Buồn cho ơi hay tủi hỏ cho mình 

Súng dộp diu mò đóng trọng hoy khinh ‡ 
Một dân tộc, một gio đình, di ở giữa Ệ 


Rồi súng nö — trễ trũng, nhưng đỗ nỏ. 
Boo nòng nè, u uất chết theo oi, 

Rồi từ hồm söu, từ lao kín, từ đỏo xo vời, 
Boo 'người chết trở vẻ đôy họp mội. 


Mốt hớn hở, mà lòng soo thải chột. 
Em chưo về, hoy em mỏi ro ởi ‡ 
Hết chạy hỏi hon, lọi nồm đó trông gì. 
Tin cuối cùng, chốc chỗn, thôi còn chỉ. 
\ 
Người †a thờ Ngo, \ Tế _„ người †o 
dực chỉ: chỉ. 
Em:thôn Việt, chỉ tựo vòo) giống Ức-Troi, nòi 
'Nguyên.Huệ. 
Thì dồu, em ơi, ngẹn ngòo xo lrồn thê, 
Thön không toòn, mộ không có, có hề chỉ. 
Và Thònh, Bọẹi, cũng' chồng hề chỉ, em nhỉ. 
Llö một mùo rơi, 
Mò gốc vững đời đời. 
Châu đã chỉm rồi. 
Thị tói biển, chỉ nòo nguòi, 
Thu-lức, Trại H.P, đêm rán hàng TH Qý Mẫn 
(20-11-1115) 
NGUIÊN-NGU.Í 
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